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Số: 1209/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi 
THPT quốc gia và xét công nhận 
tốt nghiệp THPT năm 2019
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019


Kính gửi: 

- Các sở giáo dục và đào tạo;  
- Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
- Các đại học, học viện; 
- Các trường đại học;

- Các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên;

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;

- Cục Đào tạo - Bộ Công an.
Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).
Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KHCN), Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo - Bộ Công an (gọi chung là các sở GDĐT); các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường ĐH, CĐ, TC) một số nội dung sau: 
1. Bài thi và hình thức thi 
a) Bài thi
- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học - viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT - viết tắt là KHXH).
- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. 
Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm bài thi này xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

b) Hình thức thi
 
- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).
- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

2. Lịch thi 
	Ngày
	Buổi
	Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp
	Thời gian

làm bài
	Giờ

phát đề thi cho thí sinh
	Giờ bắt đầu

làm bài

	24/6/2019
	SÁNG
	08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

	
	CHIỀU
	14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

	25/6/2019
	SÁNG
	Ngữ văn 
	120 phút
	07 giờ 30
	07 giờ 35

	
	CHIỀU
	Toán 
	90 phút
	14 giờ 20
	14 giờ 30

	26/6/2019
	SÁNG
	Bài thi KHTN
	Vật lí
	50 phút
	07 giờ 30
	07 giờ 35

	
	
	
	Hóa học
	50 phút
	08 giờ 30
	08 giờ 35

	
	
	
	Sinh học
	50 phút
	09 giờ 30
	09 giờ 35

	
	CHIỀU
	Ngoại ngữ
	60 phút
	14 giờ 20
	14 giờ 30

	27/6/2019
	SÁNG 
	Bài thi KHXH
	Lịch sử
	50 phút
	07 giờ 30
	07 giờ 35

	
	
	
	Địa lí
	50 phút
	08 giờ 30
	08 giờ 35

	
	
	
	Giáo dục công dân
	50 phút
	09 giờ 30
	09 giờ 35

	
	CHIỀU
	Dự phòng


3. Phần mềm dùng trong Kỳ thi 
Các đơn vị thống nhất sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia, sau đây gọi là Hệ thống quản lý thi (QLT) và Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Chế độ báo cáo và lưu trữ

a) Chế độ báo cáo
Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của Kỳ thi và kiểm tra để đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT.

b) Địa chỉ nhận báo cáo
Cục Quản lý chất lượng (QLCL), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655.
c) Thời hạn, nội dung và hình thức báo cáo
- Báo cáo trước kỳ thi: Các sở GDĐT cập nhật vào Hệ thống QLT và báo cáo Bộ GDĐT trước ngày 28/5/2019.

- Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống QLT theo thứ tự các buổi thi trong Lịch thi, chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng, 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều. 
- Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2019.

- Gửi kết quả thi: Chậm nhất ngày 13/7/2019, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ Phần mềm hỗ trợ Chấm thi do Bộ GDĐT cung cấp ra 02 đĩa CD/DVD-ROM (loại chỉ ghi 1 lần); một đĩa được lưu tại sở GDĐT theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục QLCL để cập nhật kết quả thi vào Hệ thống QLT. Ngay sau khi Cục QLCL cập nhật kết quả thi vào Hệ thống QLT, các Hội đồng thi sử dụng đĩa lưu trữ tại đơn vị đối chiếu với kết quả trên Hệ thống QLT, nếu có bất thường phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để xử lý.

- Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi: chậm nhất ngày 13/7/2019.
- Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7/2019.

- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: Chậm nhất ngày 16/7/2019, các sở GDĐT phải cập nhật Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào Hệ thống QLT; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ the
o mẫu quy định trong Hệ thống QLT qua địa chỉ email quy định.

- Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: chậm nhất ngày 18/7/2019.
- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức: Chậm nhất ngày 05/8/2019, các sở GDĐT phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào Hệ thống QLT và gửi qua địa chỉ email quy định; đồng thời gửi qua bưu điện về Cục QLCL.

- Chậm nhất ngày 09/8/2019, các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT (Phòng Lưu trữ - Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại quy định. 
d) Chậm nhất ngày 13/7/2019, tất cả bài thi đã chấm, đầu phách phải được niêm phong và chuyển về sở GDĐT lưu trữ.

đ) Hồ sơ phúc khảo lưu trữ theo quy định tại Điều 43 của Quy chế thi; Danh sách thí sinh thay đổi điểm do phúc khảo lưu trữ cùng Danh sách ghi điểm thi của thí sinh.

5. Công việc cụ thể cho từng khâu của Kỳ thi thực hiện theo Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ, TC nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Cục Quản lý chất lượng, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655 để kịp thời xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Như trên;                    
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

- Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia;

- Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục QLCL.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Hữu Độ



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục I
LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Nội dung công tác
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị tham gia
	Thời gian

thực hiện

	1 
	Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm, Hệ thống QLT
	Cục QLCL 
	Các sở GDĐT và các trường ĐH,CĐ
	Hoàn thành trước ngày

25/3/2019

	2 
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi 
	Các sở GDĐT và các trường ĐH,CĐ
	Các trường phổ thông thuộc sở GDĐT, các đơn vị thuộc trường ĐH,CĐ 
	Hoàn thành trước ngày

31/3/2019

	3 
	Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT
	Các sở GDĐT; các đơn vị trực thuộc được sở phân công 
	Các đối tượng thí sinh; các nơi đăng ký dự thi do sở GDĐT quy định (đơn vị ĐKDT)
	Từ ngày 01/4 đến hết ngày 

20/4/2019 

	4 
	In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
	Các đơn vị ĐKDT
	
	Hoàn thành trước ngày

25/4/2019

	5 
	Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT
	Các sở GDĐT


	Các đơn vị ĐKDT
	Hoàn thành trước ngày

05/5/2019

	6 
	Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi: Thành lập Hội đồng thi, Quyết định cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng thi 
	Các sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ
	Các trường

phổ thông; các đơn vị có liên quan
	Hoàn thành trước ngày

10/5/2019

	7 
	Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi
	Các Hội đồng thi
	
	Hoàn thành trước ngày

25/5/2019

	8 
	Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT
	Các đơn vị ĐKDT
	Các sở GDĐT
	Chậm nhất ngày 25/5/2019

	9 
	Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi, coi thi, chấm thi trắc nghiệm gửi danh sách cán bộ tham gia về sở GDĐT chủ trì cụm thi
	Các sở GDĐT
	Các trường ĐH, CĐ
	Hoàn thành trước ngày

27/5/2019

	10 
	Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT 
	Các sở GDĐT
	Cục QLCL
	Hoàn thành trước ngày

28/5/2019

	11 
	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi
	Thủ trưởng đơn vị ĐKDT
	
	Hoàn thành trước ngày

03/6/2019 

	12 
	In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
	Các đơn vị ĐKDT
	
	Hoàn thành trước ngày

07/6/2019

	13 
	Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi
	Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi
	Các Điểm thi
	Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

	14 
	Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi các trường ĐH, CĐ, các trường THPT
	Các sở GDĐT
	Các trường ĐH, CĐ; các trường THPT
	Hoàn thành trước 24/6/2019

	15 
	Ban Coi thi làm việc
	Ban Coi thi
	Các sở GDĐT
	Từ ngày 24/6/2019


	16 
	Coi thi theo lịch thi
	Ban Coi thi
	Các sở GDĐT
	Các ngày 25, 26 và 27/6/2019

	17 
	Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi
	Cục QLCL
	Các Hội đồng thi
	Buổi thi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi thi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

	18 
	Kiểm tra, rà soát và giao nhận cơ sở vật chất phục vụ chấm thi trắc nghiệm
	Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi
	Các trường ĐH, CĐ
	Hoàn thành chậm nhất ngày 27/6/2019

	19 
	Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi
	Cục QLCL
	Các Hội đồng thi
	Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2019

	20 
	- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;
- Hoàn thành đối sánh kết quả thi
	Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi
	 Cục QLCL; các sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ 
	Hoàn thành chậm nhất 13/7/2019

	21 
	Công bố kết quả thi
	Các Hội đồng thi 
	Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT
	Ngày 14/7/2019

	22 
	Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Hoàn thành chậm nhất ngày 16/7/2019

	23 
	Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ
	Các sở GDĐT
	Cục QLCL
	Chậm nhất ngày 18/7/2019

	24 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục II
ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


I. Đăng ký dự thi

1. Các sở GDĐT quyết định các nơi đăng ký dự thi (gọi là đơn vị ĐKDT) đảm bảo thuận tiện cho thí sinh; mỗi đơn vị ĐKDT được sở GDĐT gán 01 mã số, mã số 000 là mã đơn vị ĐKDT tại sở GDĐT, từ 001, 002… là mã các trường THPT, trung tâm GDTX hoặc các cơ sở giáo dục tương đương khác (gọi chung là trường phổ thông); sở GDĐT có thể lập thêm các đơn vị ĐKDT cho thí sinh tự do, các điểm này sẽ lấy các mã 901, 902,... Các đơn vị ĐKDT có mã 000, 901, 902,... chỉ thu nhận ĐKDT của thí sinh tự do ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Các đơn vị ĐKDT là các trường phổ thông thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh thuộc đơn vị mình và thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do khi được sở GDĐT giao nhiệm vụ.

Mỗi sở GDĐT được gán 01 mã số (Phụ lục VIII) và cấp một tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, sở GDĐT nhập các thông tin theo quy định trong Hệ thống QLT; rà soát lại danh sách và thông tin có liên quan đến trường phổ thông, các đơn vị ĐKDT thuộc phạm vi của sở GDĐT quản lý.

Sở GDĐT tạo tài khoản và mật khẩu cho các đơn vị ĐKDT để đăng nhập vào Hệ thống QLT.

2. Các sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng ĐKDT theo quy định tại Điều 12 của Quy chế thi. Lưu ý một số điểm sau:

- Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019 (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý: tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

- Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...); tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai đảm bảo chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông,... đúng quy định; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ, TC hệ chính quy năm 2019 để ghi các thông tin vào mục đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC trong Phiếu ĐKDT.
- Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.
- Các trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:
+ Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2019:
	TT
	Môn 

Ngoại ngữ
	Chứng chỉ 

đạt yêu cầu tối thiểu
	Đơn vị cấp chứng chỉ

	1
	Tiếng Anh
	- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm
	Educational Testing Service (ETS)

	
	
	IELTS 4.0 điểm
	- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

	2
	Tiếng Nga
	TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)
	Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

	3
	Tiếng Pháp
	- TCF (300-400 điểm)

- DELF B1
	Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

	4
	Tiếng 

Trung Quốc
	- HSK cấp độ 3

- TOCFL cấp độ 3 
	- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

- Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency –Huayu)

	5
	Tiếng Đức
	- Goethe-Zertifikat B1

- Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1

- Zertifikat B1
	Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

	6
	Tiếng Nhật
	JLPT cấp độ N3
	Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)


- Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019. 

- Đăng ký và xác nhận điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 
+ Thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên. Lưu ý: Thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thi thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10); khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu đăng ký dự thi. 
+ Điểm bảo lưu do sở GDĐT địa phương nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xác nhận.
- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các điểm ĐKDT cho thí sinh tự do do các sở GDĐT quy định nhưng phải dự thi tại Điểm thi mà các thí sinh đang học THPT của đơn vị ĐKDT đó được dự thi theo quy định.
- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có học bạ theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

- Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2019 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ, TC phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định. 
- Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4x6 cm, kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Chứng minh nhân dân), được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

- Khi nhập Phiếu ĐKDT, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải là 400x600 pixels và phải được gắn đúng với thí sinh.

3. Thời hạn ĐKDT:
- Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4x6 cm (riêng thí sinh tự do phải nộp thêm 01 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh); nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

- Sau ngày 20/4/2019, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

- Chậm nhất ngày 25/4/2019 các đơn vị ĐKDT phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh. 
- Chậm nhất ngày 25/5/2019, các đơn vị ĐKDT hoàn thành các công việc sau: 
+ Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

+ Kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do. 

+ Lưu tại đơn vị Phiếu ĐKDT số 1, giao lại cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2; bàn giao cho sở GDĐT: Danh sách ĐKDT, túi hồ sơ ĐKDT gồm bản photocopy Chứng minh nhân dân, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu ĐKDT số 1 dán bên ngoài túi hồ sơ sẽ được sở GDĐT lưu giữ).
- Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

- Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Các sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì Hệ thống QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển.
- Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào Hệ thống QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. 
Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để xin cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/4/2019); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/5/2019); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

4. Các sở GDĐT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị ĐKDT thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt các công việc như: hướng dẫn thí sinh ĐKDT, thu Phiếu ĐKDT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT, cập nhật dữ liệu vào Hệ thống QLT.

Chậm nhất ngày 28/5/2019, các sở GDĐT hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào Hệ thống QLT và báo cáo Bộ GDĐT theo mẫu quy định trong Hệ thống QLT.

II. Tổ chức Hội đồng thi

1. Thành lập Hội đồng thi

Giám đốc sở GDĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (bao gồm lãnh đạo các Ban) để thực hiện các công việc của Kỳ thi; quyết định số Điểm thi và số lượng thành viên Hội đồng thi; phân công cán bộ do các trường ĐH, CĐ phối hợp cử tham gia các khâu tổ chức thi.
Cán bộ coi thi (CBCT) không được coi thi tại Điểm thi có học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 của trường mình dự thi.

Trước ngày 08/5/2019 các trường ĐH, CĐ được giao nhiệm vụ phối hợp gửi các sở GDĐT chủ trì cụm thi danh sách lãnh đạo trường và cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và lãnh đạo các Ban của Hội đồng thi. 

Trước ngày 27/5/2019, gửi danh sách cán bộ, giảng viên của trường tham gia các khâu tổ chức thi, coi thi, chấm thi trắc nghiệm cho các sở GDĐT chủ trì cụm thi.

Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại cụm thi do sở GDĐT chủ trì hoặc tổ chức 01 cụm thi do Cục Nhà trường chủ trì.

Lưu ý: Điểm thi của cụm thi có thể đặt tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh.

2. Ban Chấm thi trắc nghiệm

Trường ĐH được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ chủ trì chấm thi trắc nghiệm cử người đúng thành phần quy định tại Điều 26 của Quy chế thi để Giám đốc sở GDĐT ra Quyết định thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm. 
Ban Chấm thi trắc nghiệm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia.

Thành phần, chức năng, nhiệm vụ của các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm thực hiện đúng quy định tại Điều 26 Quy chế thi. 
3. Mỗi cụm thi (Hội đồng thi) được Bộ GDĐT gán 01 mã số (Phụ lục VIII) và cấp một tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống QLT. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, Hội đồng thi nhập các thông tin theo quy định tại Hệ thống QLT. Mỗi Hội đồng thi có thể có nhiều Điểm thi. Mỗi Điểm thi được Hội đồng thi gán 01 mã số từ 01 đến hết và được nhập vào Hệ thống QLT.

4. Hội đồng thi căn cứ khung thời gian cho các công việc chính dưới đây, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện, đảm bảo sự hợp lý trong phân công nhiệm vụ và tính chính xác của hệ thống cơ sở dữ liệu:

a) Trước ngày 25/5/2019, hoàn thành các công việc sau:
- Lập danh sách thí sinh dự thi tại Hội đồng thi hoặc Điểm thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh để gán số báo danh; 

- Lập danh sách thí sinh theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh theo từng bài thi hoặc môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) để xếp phòng thi.

Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất. Số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi có 02 chữ số và 06 chữ số tiếp theo được gán tăng dần, liên tục từ 000001 đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, đảm bảo không có thí sinh trùng số báo danh.


- In từ Hệ thống QLT: Danh sách thí sinh theo Hội đồng thi; Danh sách thí sinh trong phòng thi theo từng bài thi, môn thi thành phần; Danh sách ảnh của thí sinh (in bằng máy in màu); Phiếu thu bài thi.

- Hoàn thành Giấy báo dự thi theo quy định trong Hệ thống QLT để các đơn vị ĐKDT in Giấy báo dự thi, ký tên, đóng dấu và trả cho thí sinh xong trước ngày 07/6/2019.

b) Trước ngày 07/6/2019, hoàn thành các công việc sau: 

- In Thẻ dự thi, ký tên, đóng dấu (in bằng máy in màu, nếu máy in đen trắng phải dán ảnh thí sinh vào Thẻ dự thi và đóng dấu giáp lai). 

- In Danh sách nhận Thẻ dự thi theo mẫu quy định trong Hệ thống QLT.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội đồng thi: phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi, các văn bản, mẫu biểu, văn phòng phẩm, máy vi tính kết nối internet,…

c) Chậm nhất ngày 16/6/2019, bàn giao cho các Điểm thi: Danh sách thí sinh theo Điểm thi; Danh sách thí sinh trong phòng thi; Danh sách ảnh của thí sinh; Thẻ dự thi của thí sinh; Phiếu thu bài thi; Văn phòng Điểm thi, các phòng thi; các văn bản, mẫu biểu, văn phòng phẩm,…

d) Trước ngày 05/7/2019: gửi về Bộ GDĐT đĩa CD/DVD (CD0) dữ liệu ảnh quét bài thi gốc (trắc nghiệm).
đ) Trước ngày 06/7/2019: gửi về Bộ GDĐT đĩa CD/DVD (CD1) dữ liệu nhận dạng ảnh quét bài thi gốc (trắc nghiệm). 

e) Trước ngày 11/7/2019: gửi về Bộ GDĐT đĩa CD/DVD (CD2) dữ liệu nhận dạng ảnh quét bài thi gốc đã được sửa chữa tất cả các lỗi.

g) Chậm nhất ngày 11/7/2019: gửi về Bộ GDĐT đĩa CD/DVD (CD3) kết quả chấm thi trắc nghiệm sau khi chấm chính thức.

h) Chậm nhất ngày 13/7/2019: gửi về Bộ GDĐT đĩa CD/DVD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi được xuất từ Hệ thống QLT (phải giữ nguyên cấu trúc).

i) Chậm nhất ngày 02/8/2019: gửi về Bộ GDĐT đĩa CD kết quả chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm./.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục III
IN SAO ĐỀ THI

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Các Hội đồng thi có trách nhiệm in sao đề thi của Kỳ thi cho tất cả các Điểm thi thuộc phạm vi quản lý. Tùy theo điều kiện thực tế, Hội đồng thi có thể ký hợp đồng in sao đề thi với Hội đồng thi khác hoặc các trường ĐH có đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm toàn bộ về việc in sao đề thi. 

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cụm thi:
a) Thành lập Ban In sao đề thi theo Điều 18 của Quy chế thi. 
b) Chịu trách nhiệm toàn bộ về:

- Tiếp nhận bì đề thi gốc còn nguyên niêm phong của Bộ GDĐT;

- Quy định thời gian in sao đề thi, số lượng đề thi in sao, chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong cho Trưởng Ban In sao đề thi; tiếp nhận đề thi in sao đã được niêm phong và chuyển giao cho Trưởng Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi để tổ chức chuyển đề thi đến các Điểm thi; đảm bảo an toàn, bí mật của đề thi trong quá trình vận chuyển;

- Đảm bảo cho khu vực in sao đề thi phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

3. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép:

a) Vòng 1 - Vòng in sao đề thi: chỉ gồm các cán bộ in sao đề thi, tiếp xúc trực tiếp với đề thi; là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng; cửa sổ các phòng phải đóng kín và niêm phong; các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc. Hằng ngày, cán bộ ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2.
b) Vòng 2 - Vòng bảo vệ trong: chỉ gồm có 1-2 cán bộ an ninh bảo vệ và 1 cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra; là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống,…).

c) Vòng 3 - Vòng bảo vệ ngoài: tiếp giáp với vòng 2; gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; đảm bảo tối thiểu 2 người trực và phải trực 24/24 giờ.

Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 01 điện thoại cố định có loa ngoài SP-phone đặt tại vòng 2 được cán bộ công an kiểm soát 24/24 giờ; mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

4. Ban In sao đề thi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Quy chế thi; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc còn nguyên niêm phong từ Bộ GDĐT do Chủ tịch Hội đồng thi chuyển đến, chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, bí mật của đề thi. 

b) Trước khi in sao đề thi, Trưởng Ban In sao đề thi phải kiểm tra đảm bảo có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photo siêu tốc (khổ giấy A4 hoặc A3, tốc độ tối thiểu 90 - 130 bản một phút; độ phân giải tối thiểu 400/600 dpi,..), máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có),... Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet.

Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi.

c) Trong quá trình in sao

- Đọc soát đề thi gốc, kiểm tra kỹ bản in sao thử, so sánh với bản đề thi gốc trước khi in sao. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc có nội dung còn nghi vấn trong đề thi gốc phải báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng thi để đề nghị Ban Chỉ đạo thi quốc gia xử lý.
- Kiểm soát chính xác số lượng thí sinh của từng phòng thi, Điểm thi, môn thi để tổ chức phân phối đề thi, ghi tên Điểm thi, phòng thi, môn thi và số lượng đề thi, giờ phát đề thi vào từng phong bì chứa đề thi, quy định tại khoản 4 Điều 16 của Quy chế thi trước khi đóng gói đề thi.
- In sao đề thi các môn theo số lượng được giao; chú ý các phòng thi cuối của Điểm thi, phòng thi ghép các môn Ngoại ngữ có số thí sinh khác 24.

- Đối với bài thi tổ hợp, việc in sao, đóng gói thực hiện như sau:

+ In sao niêm phong theo từng môn thi thành phần (đề thi được xếp trong từng bì đề thi theo thứ tự tăng dần của mã đề thi);

+ Các túi đề thi của môn thi thành phần được đóng gói vào 01 bì chung, ngoài bì ghi rõ: tên môn thi thành phần của bài thi KHTN hoặc KHXH, ngày thi, phòng thi và Điểm thi.

- Trong quá trình in sao phải kiểm tra chất lượng bản in sao; các bản in sao thử và hỏng phải được thu lại, bảo quản theo chế độ mật.  

- In đề thi tự luận, trắc nghiệm (đủ tất cả các mã đề) đủ cho 24 thí sinh đối với tất cả các phòng thi của Hội đồng thi. Mỗi môn thi ở Điểm thi phải có đề thi dự phòng cho ít nhất 02 phòng thi với số lượng tối đa (đối với đề thi trắc nghiệm phải có đủ tất cả các mã đề cho mỗi phòng thi), được đóng trong các bì riêng biệt rồi được đóng chung trong 01 bì đề có ghi rõ “Đề thi dự phòng” và điền đầy đủ các thông tin về bài thi, ngày thi, buổi thi. Sau khi đóng gói xong đề thi từng môn, từng bài thi, Trưởng Ban In sao đề thi quản lý các bì đề thi; kể cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại ra.

- Riêng đề thi của mỗi bài thi trắc nghiệm: in sao từng mã đề thi, dập ghim xong (nếu có) mới chuyển sang in sao đến mã đề thi khác; phải kiểm tra đúng mã đề thi, số lượng tờ, thứ tự sắp xếp và chất lượng bản sao. 
d) Phải có biện pháp cụ thể để phân biệt túi đề thi của các môn thi, bài thi khác nhau, ví dụ: túi đề thi của các môn khác nhau có màu khác nhau, hoặc dùng dây buộc và giấy dán có màu khác nhau.

đ) Ban In sao đề thi chuyển giao các bì đề thi đã niêm phong cho Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi.

Tuỳ theo điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương án và thời gian giao đề thi cho các Điểm thi, trên cơ sở đảm an toàn và bảo mật. 

e) Trong trường hợp cần thiết, Bộ GDĐT quyết định và hướng dẫn cụ thể việc sử dụng đề thi dự bị của Kỳ thi./.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục IV
COI THI

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Thực hiện theo quy định tại Chương V của Quy chế thi; trong đó, cần lưu ý một số điểm sau:

a) Đăng ký chữ ký của cán bộ làm công tác coi thi
Đối với cán bộ tham gia công tác coi thi (Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, Thư ký và Cán bộ coi thi): Hội đồng thi lập danh sách đối với từng điểm thi theo Mẫu số 1 Phụ lục XIII. Tại buổi tập trung làm thủ tục và phổ biến quy chế thi, Trưởng Điểm thi tổ chức đăng ký mẫu chữ ký vào danh sách cán bộ tham gia công tác tại Điểm thi. Danh sách đăng ký mẫu chữ ký được đóng túi và niêm phong, mẫu chữ ký được lưu tại sở GDĐT trong thời gian ít nhất 01 năm.

b) Trước mỗi buổi thi:

- Trưởng Điểm thi đảm bảo các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi. Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Trưởng Điểm thi để xử lý.

- Trưởng Điểm thi quy định cách đánh số báo danh trong phòng thi; tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi; đảm bảo trong mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi (CBCT) là cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ và 01 CBCT là giáo viên của trường phổ thông.
c) Trưởng Ban Coi thi quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT.

d) Khi gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Thí sinh được mang vào phòng thi máy tính cầm tay được quy định trong văn bản của Bộ GDĐT. 
Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Sau đó, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi; CBCT thứ hai ở lại phòng thi và ký tên vào giấy thi, giấy nháp với số lượng vừa đủ và phát cho thí sinh.
đ) Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho CBCT để cắt túi đề thi. Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong Lịch thi, CBCT phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

e) Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá sau khi phát đề 10 phút đối với bài thi Toán, Ngoại ngữ, 05 phút đối với bài thi Ngữ văn và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng Ban Coi thi ngay sau khi phát hiện (qua cán bộ giám sát thi).

g) Quy trình coi thi trắc nghiệm thực hiện theo Điều 21, Điều 22 của Quy chế thi với một số lưu ý:
- Đối với Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN): 
+ Phiếu TLTN phải đóng trong các túi đựng Phiếu TLTN được giữ nguyên niêm phong đến khi phát cho thí sinh tại phòng thi; 
+ Chủ tịch Hội đồng thi tổ chức đóng gói, niêm phong các túi đựng Phiếu TLTN đến từng phòng thi với số lượng đủ cho số thí sinh trong phòng thi, ghi rõ số lượng phiếu, tên phòng thi, buổi thi ở bên ngoài túi; đồng thời, đóng gói, niêm phong các túi Phiếu TLTN với số lượng cần thiết để dự phòng cho mỗi Điểm thi, ghi rõ tên túi Phiếu TLTN dự phòng, số lượng phiếu, tên Điểm thi, buổi thi ở bên ngoài túi; 
+ Trước buổi thi đầu tiên của Kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thời gian và địa điểm bàn giao các túi đựng Phiếu TLTN cho các Trưởng Điểm thi đảm bảo an toàn, bảo mật. Trước mỗi buổi thi, Trưởng Điểm thi bàn giao túi đựng Phiếu TLTN của phòng thi cho cán bộ coi thi phòng thi đó. Lưu ý: Khi giao nhận, phải lập biên bản ghi rõ số lượng giao nhận và tình trạng của túi đựng Phiếu TLTN; 
+ Sau mỗi buổi thi, Trưởng Điểm thi lập Biên bản về tình trạng sử dụng Phiếu TLTN ghi rõ các thông tin: Tổng số phiếu; số phiếu đã sử dụng; số phiếu thừa thu lại; số phiếu hỏng thu lại, số phiếu thay thế. Trưởng Điểm thi nộp lại cho Chủ tịch Hội đồng thi các Biên bản này sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của Kỳ thi.
- Thí sinh ĐKDT bài thi tổ hợp nào để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó.
- Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.
- Việc phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN của bài thi tổ hợp được thực hiện tương tự như phát Phiếu TLTN của các bài thi trắc nghiệm khác. Lưu ý: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi.
- Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi.
- Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp; không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. 
h) Cách phát đề thi trắc nghiệm tại phòng thi.

Thứ tự phát đề thi được thực hiện bằng cách bốc thăm theo một trong hai cách sau: 

Cách 1. Phát theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;

Cách 2. Phát theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Khi nhận túi đề thi, cán bộ coi thi (người nhận đề thi) bốc thăm cách phát đề thi. Tại phòng thi, thứ tự phát đề phải thực hiện đúng theo cách đã bốc thăm được.
i) Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong và đề môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đã thu của thí sinh (nếu có) cho cán bộ được Trưởng Điểm thi phân công. 

k) Trước giờ thu bài thi 5 phút, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra lại mã đề thi, số báo danh và đảm bảo đã ghi và tô đúng trên Phiếu TLTN. 

Khi thu bài, CBCT trong phòng thi xếp các bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh, yêu cầu thí sinh điền thông tin, ký xác nhận nộp bài thi vào 02 Phiếu thu bài thi; 01 Phiếu đóng cùng bài thi trong túi bài thi, 01 Phiếu để ngoài nộp cùng túi bài thi cho Trưởng Điểm thi. 

l) Giám đốc sở GDĐT quyết định chọn một số Điểm thi bố trí cho thí sinh tự do, thí sinh GDTX cùng với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (sau đây viết tắt là HSPT). Tại các Điểm thi đó, thí sinh tự do, thí sinh GDTX được trộn chung với HSPT (với số lượng ít nhất 60% tổng số thí sinh của Điểm thi) để sắp xếp phòng thi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy chế thi. Lưu ý tại các Điểm thi này phải bố trí đủ phòng chờ cho thí sinh thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp. Mỗi phòng chờ bố trí 01 cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát để quản lý thí sinh trong phòng chờ. Việc sắp xếp phòng thi được thực hiện tự động bằng chức năng của Hệ thống QLT.
m) Một số điểm lưu ý trong tổ chức coi thi bài thi tổ hợp:

- Thí sinh thi cả 3 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp: Tổ chức coi thi như đối với các đối tượng khác được quy định tại điểm e khoản này.

- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng Lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân). Riêng đối với thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần thứ nhất và thứ hai, CBCT yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết 2/3 giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi. 

- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. 

- Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân). Riêng đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất hoặc thứ hai, CBCT yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết 2/3 giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi. 
- Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, CBCT phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến bài thi, đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài bài thi, giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng… này nếu phát hiện vi phạm. 

- Trong khoảng thời gian nghỉ chờ làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được CBCT xem xét cho phép ra ngoài phòng thi; thí sinh phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT, chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi. CBCT và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và khu vực thi. 

- Thí sinh đã thi xong các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp nhưng chưa được rời khỏi khu vực thi khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ, phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ quản lý phòng chờ, không được sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị liên lạc nào khác; việc sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị liên lạc trong thời gian này được coi như hành vi vi phạm kỷ luật trường thi, bị lập biên bản và xử lý theo Quy chế thi. Nếu thí sinh có nhu cầu đặc biệt, hợp lý thì được cán bộ quản lý phòng chờ xem xét cho phép ra ngoài; khi ra ngoài, thí sinh phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng chờ. Cán bộ quản lý phòng chờ và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt và trật tự ra ngoài, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự các phòng thi khác và khu vực thi. 
Thí sinh chỉ thi các môn thi thành phần sau môn thi thành phần thứ nhất của bài thi tổ hợp có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi của môn dự thi ít nhất 10 phút phải giữ trật tự trong khi chờ được gọi vào phòng thi. Nếu thi sinh đến trước 15 phút thì phải vào đợi tại các phòng chờ và phải thực hiện đúng các quy định nêu trên của phòng chờ.  
2. Niêm phong túi bài thi, bảo quản bài thi tại Điểm thi và giao nộp bài thi

a) Túi bài thi: bên ngoài túi bài thi phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Hội đồng thi; Điểm thi; Phòng thi; Buổi thi (thời gian, ngày thi); Tên bài thi; Họ tên, chữ ký của 2 CBCT; Họ tên, chữ ký của Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi là cán bộ của trường ĐH, CĐ phối hợp.

b) Cán bộ coi thi bàn giao bài thi cho Trưởng Điểm thi: Khi bàn giao bài thi cho Trưởng Điểm thi, CBCT phải cùng thư ký kiểm đếm bài thi, niêm phong túi bài thi theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 22 của Quy chế thi. Mẫu nhãn niêm phong quy định tại Phụ lục XII.
c) Bảo quản bài thi tại Điểm thi: 

- Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Đề thi, bài thi của thí sinh phải được bảo quản tại phòng các phòng riêng (không sử dụng phòng bảo quản đề thi, bài thi chung với với các hoạt động khác); 

- Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động bên trong phòng 24 giờ/ngày. Số lượng, vị trí camera phải đảm bảo bao quát được toàn bộ hoạt động trong phòng. Camera không kết nối internet, phải có bộ lưu điện dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày; ngay sau khi bài thi được chuyển khỏi phòng, thiết bị lưu trữ của camera được niêm phong và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 1 năm. Phải có ít nhất 01 công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường ĐH, CĐ (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi;
- Bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt (không để chung với tủ đựng đề thi). Tủ đựng đề thi, bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khoá và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi là người của trường ĐH, CĐ phối hợp), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong; đồng thời, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trường Điểm thi và những người chứng kiến.

d) Việc giao nộp bài thi từ Điểm thi về Hội đồng thi phải được thực hiện ngay sau buổi thi cuối cùng của Kỳ thi; thời gian và địa điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quy định. Tại các địa điểm giao nhận, Chủ tịch Hội đồng thi phải áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho bài thi như quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy chế thi; phải có Công an và Trưởng hoặc Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi trông giữ phòng lưu trữ, bảo quản bài thi 24 giờ/ngày. 
đ) Việc vận chuyển bài thi của thí sinh từ Điểm thi về điểm tập kết do Hội đồng thi quy định để bàn giao phải luôn có Công an áp tải và bảo vệ.
e) Trưởng Ban Coi thi giao nộp bài thi và hồ sơ coi thi cho Chủ tịch Hội đồng thi hoặc giao nộp trực tiếp cho Trưởng Ban Chấm thi theo quy định của Chủ tịch Hội đồng thi./.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục V
CHẤM THI, CHẤM KIỂM TRA, PHÚC KHẢO 
(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Đánh phách bài thi tự luận
a) Phương thức đánh phách

- Bài thi tự luận phải được đánh và rọc phách trước khi giao cho Tổ chấm thi, số phách phải được bảo mật tuyệt đối. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương thức đánh phách (đánh phách 1 vòng hay đánh phách 2 vòng độc lập);
- Số phách được sinh ngẫu nhiên từ phần mềm máy tính, đảm bảo mỗi bài thi (số báo danh) tương ứng duy nhất với 1 số phách;
- Đối với phương thức đánh phách 2 vòng độc lập, phải đảm bảo có 2 khóa phách do 2 lãnh đạo Ban Làm phách giữ, mỗi người 1 khóa phách. Số phách vòng 2 chỉ được sinh sau khi đã hoàn thành phách vòng 1 (bài thi đã được đánh phách, rọc phách và đóng trong túi có niêm phong, đầu phách đã được bảo mật).

b) Cách ly cán bộ làm phách

- Nếu sử dụng phương thức đánh phách 1 vòng: Ban Làm phách phải được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm phách cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận.

- Nếu sử dụng phương thức đánh phách 2 vòng độc lập: Ban Làm phách phải được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm phách của mỗi vòng; cán bộ làm phách được chia thành 2 tổ: Tổ làm phách vòng 1 và Tổ làm phách vòng 2; các tổ làm việc độc lập và cách ly triệt để với nhau. Tổ làm phách vòng 1 chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau khi Tổ làm phách vòng 2 được cách ly.
c) Quy trình làm phách 1 vòng

Bước 1. Gieo phách: Trưởng Ban Làm phách được Chủ tịch Hội đồng thi giao tài khoản Phần mềm Hỗ trợ chấm thi của Bộ GDĐT để gieo phách, in biểu hướng dẫn dồn túi chấm, biểu đổi chiếu phách - báo danh. Khi dùng phần mềm lần đầu tiên, Trưởng Ban Làm phách phải đổi mật khẩu và bảo vệ mật khẩu của tài khoản được cấp. Trưởng Ban Làm phách có thể giao cho một thành viên của Ban sử dụng phần mềm để gieo phách, nhưng phải chịu trách nhiệm về bảo mật khóa phách. Các biểu mẫu phải được đóng túi niêm phong ngay sau khi in xong trước sự chứng kiến của thanh tra.

Lưu ý: Phần mềm Hỗ trợ chấm thi thực hiện dồn túi tự động và in Biểu Hướng dẫn dồn túi chấm. Mỗi túi chấm có số lượng bài thi ít nhất 20 bài và nhiều nhất là 40 bài.  

Bước 2. Dồn túi, thực hiện như sau:

- Căn cứ vào thông tin trên Biểu Hướng dẫn dồn túi, Trưởng Ban Làm phách giao các túi bài thi cho các thành viên của Ban Làm phách để tiến hành dồn túi;
- Các thành viên kiểm tra tình trạng niêm phong, cắt miệng các túi bài thi (chú ý không cắt rời hẳn miệng túi), kiểm đếm số bài, số tờ giấy thi và đối chiếu với số bài, số tờ ghi trên túi đựng bài thi. Nếu có bất thường (túi không còn nguyên niêm phong, số bài, số tờ giấy thi không khớp với thông tin ghi trên bì hoặc trên Phiếu thu bài, …), phải báo cáo với Trưởng Ban và lập biên bản;
- Theo thông tin hướng dẫn trên Biểu Hướng dẫn dồn túi để rút bài thi từ các túi bài thi dồn sang các túi chấm thi. 

Bước 3. Đánh phách 

Việc đánh phách phải thực hiện theo từng túi chấm, mỗi bài thi có 1 số phách tương ứng với số báo danh được ghi trong biểu đối chiếu phách - báo danh, cán bộ làm phách viết số phách vào các ô quy định trên tất cả các tờ giấy thi của thí sinh. 
Bước 4. Cắt phách và niêm phong túi chấm.

Các bài thi đã được đánh phách phải được cắt đầu phách và đựng trong các túi được niêm phong (gọi là túi bài chấm thi). Trên túi bài chấm thi phải ghi đầy đủ thông tin: Môn thi/Bài thi, Túi số (mã túi), số bài thi, số tờ giấy thi.

Đầu phách được bó lại theo từng túi phách ghi rõ số bài, số tờ đầu phách và được đóng gói, niêm phong; ngoài bì ghi rõ đầu phách của các túi nào?

d) Quy trình làm phách 2 vòng

Để làm phách 2 vòng, Ban Làm phách được chia làm 2 tổ phách: Tổ phách 1 và Tổ phách 2. Tổ phách 1 do Phó Trưởng Ban làm Tổ trưởng; Tổ phách 2 do Trưởng Ban làm Tổ trưởng.

Quy trình làm phách như sau:

Vòng 1. Các bước thực hiện như làm phách 1 vòng. Người được cấp tài khoản phách 1 là Tổ trưởng phách 1 đồng thời là người gieo phách và in ấn các tài liệu liên quan (biểu dồn túi, biểu đối chiếu phách – báo danh).

Sau khi hoàn thành đánh phách 1, Tổ trưởng phách 1 bàn giao cho Tổ trưởng phách 2 các túi chấm thi (chứa các bài thi đã được cắt phách) trong tình trạng còn nguyên niêm phong.

Vòng 2: Chỉ thực hiện sau khi kết thúc Vòng 1

Bước 1. Gieo phách: Tổ trưởng phách 2 được Chủ tịch Hội đồng thi giao tài khoản Phần mềm Hỗ trợ chấm thi để gieo phách, in biểu hoán vị túi (mã hóa lại túi chấm). Khi thực hiện phần mềm lần đầu tiên, Tổ trưởng phách 2 phải đổi mật khẩu và bảo vệ mật khẩu của tài khoản được cấp; thực hiện việc sinh phách, in biểu mã hóa lại túi chấm, đóng túi niêm phong các tài liệu này.
Bước 2. Mã hóa lại túi chấm.

Tổ trưởng phách 2 ghi lại mã túi mới: Căn cứ vào Biểu Hoán vị túi để chuyển toàn bộ bài thi từ túi gốc (túi chấm đã đánh phách vòng 1) sang túi mới (túi hoán vị). Trên túi mới ghi rõ thông tin môn thi/bài thi; túi số (mã túi mới); số bài thi; số tờ giấy thi. 
Bước 3. Giao túi chấm để đánh phách vòng 2: Tổ trưởng phách 2 giao các túi chấm (đã hoán vị) cho cán bộ đánh phách theo hình thức bốc thăm.

Bước 4. Đánh số phách

Số phách vòng 2 chính là số túi (hoán vị), cán bộ làm phách ghi số này làm tiền tố cho số phách 1 ở tất cả các tờ giấy thi trong túi.

Bài thi trong túi phải được kiểm đếm để đối chiếu với số bài thi, số tờ giấy thi ghi trên túi chấm.

Túi chấm đã đánh xong phách vòng 2 phải được dán kín và niêm phong theo quy định.

đ) Bàn giao bài thi cho Ban Chấm thi

Sau khi hoàn thành đánh phách, Trưởng Ban Làm phách bàn giao bài thi đã làm phách cho Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi hoặc bàn giao trực tiếp cho Trưởng Ban Chấm thi theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi.
Đầu phách được Ban Làm phách bảo quản và chỉ bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi sau khi đã chấm xong bài thi tự luận.

2. Chấm thi 
2.1. Khu vực chấm thi

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác chấm thi tại khu vực chấm thi được thực hiện theo các quy định tại Điều 23 Quy chế thi với một số lưu ý như sau:
- Camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận không có kết nối Internet; phải có bộ lưu điện dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày; ngay sau khi kết thúc công tác chấm thi, thiết bị lưu trữ của camera được niêm phong và được Giám đốc sở GDĐT chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 1 năm.
- Tại các phòng chấm bài thi tự luận, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng bảo quản bài thi, số lượng và vị trí lắp đặt camera phải đảm bảo bao quát được toàn bộ các hoạt động trong phòng.

- Bên ngoài các phòng chấm bài thi tự luận/trắc nghiệm phải có đủ các tủ/thùng dùng cho cán bộ chấm thi và cán bộ làm nhiệm vụ khác trong phòng để điện thoại và vật dụng cá nhân không được phép mang vào phòng chấm bài thi theo quy định.
2.2. Ban Chấm thi

Các Ban Chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) phải đảm bảo đúng thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Chương VI của Quy chế thi.
Đối với cán bộ tham gia công tác chấm thi tự luận/trắc nghiệm, Hội đồng thi lập danh sách theo Mẫu số 2 Phụ lục XIII. Trước khi chấm chính thức, Trưởng ban Chấm thi (tự luận/trắc nghiệm) tổ chức đăng ký mẫu chữ ký vào danh sách. Danh sách đăng ký mẫu chữ ký được đóng túi và niêm phong, mẫu chữ ký được lưu tại sở GDĐT trong thời gian ít nhất 01 năm.
2.3. Chấm bài thi tự luận

- Phải bố trí đủ cán bộ chấm thi (CBChT) để chấm đúng tiến độ đề ra.
- Tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ đáp án, thang điểm và thực hiện nghiêm túc khâu chấm chung ban đầu theo quy định của Quy chế thi. 

- Bố trí CBChT chấm lần thứ nhất và lần thứ hai ngồi ở 2 phòng chấm khác nhau.

- Mỗi bài thi tự luận được 2 CBChT chấm độc lập, với một số điểm cần lưu ý như sau:

+ CBChT lần thứ nhất chấm bài thi và chỉ ghi điểm chấm trên Phiếu chấm cá nhân (gửi kèm Hướng dẫn chấm thi của môn thi tự luận), tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên tờ giấy thi của thí sinh và trên túi bài thi; 
+ CBChT lần thứ hai chấm trên bài thi, ghi điểm từng ý tương ứng bên lề của tờ giấy thi, ghi điểm từng câu (Câu 1…, Câu 2…, …) và tổng điểm toàn bài vào vị trí quy định (“Cộng….”) trên tờ giấy thi; đồng thời, ghi điểm tổng từng câu vào Phiếu ghi điểm (Phụ lục XI); 
- Trưởng môn chấm thi phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các CBChT trong tổ chấm thi. Trước khi giao bài đã chấm xong 2 vòng độc lập cho 2 CBChT thống nhất điểm, phải đối chiếu điểm bài thi trên Phiếu ghi điểm của CBChT lần thứ hai với điểm trên Phiếu chấm cá nhân của CBChT lần thứ nhất, phát hiện những trường hợp chênh lệch từ 0,5 điểm trở lên để theo dõi, xác định nguyên nhân và kết quả xử lý thống nhất của 2 CBChT nhằm phòng ngừa các sai sót, vi phạm Quy chế thi. Đồng thời, quán triệt CBChT không được sửa chữa điểm trên Phiếu chấm, Phiếu ghi điểm và trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm.

- Đối với các bài thi đã chấm xong 2 vòng (lần) độc lập, hai CBChT đã thảo luận thống nhất điểm, điểm thống nhất được (một trong hai CBChT) ghi bằng số và chữ, ghi rõ họ tên và ký vào vị trí quy định trên tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Nếu hai CBChT không thống nhất được điểm thì Trưởng môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.
- Trường hợp bài thi phải chấm 3 lần:
+ Nếu điểm chấm 2 trong 3 lần chấm giống nhau, Trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau (của 2 lần chấm) làm điểm chính thức, rồi ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh;

+ Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất đến 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 2 chữ số thập phân làm điểm chính thức, rồi ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh;

+ Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể, có biên bản kết luận kết quả chấm tập thể. Điểm chấm tập thể là điểm chính thức của bài thi và Trưởng môn chấm thi ghi điểm bằng số và chữ vào vị trí quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.
- Xử lý nghiêm đối với những bài làm vi phạm Quy chế thi hoặc cán bộ không thực hiện đúng Quy chế thi; khắc phục những biểu hiện dễ dãi, bỏ qua lỗi trong bài làm của thí sinh, dẫn đến kết quả chấm không phản ánh đúng thực chất.

- Để khâu nhập điểm vào máy tính và hồi phách đảm bảo chính xác, Ban Thư ký Hội đồng thi phải thực hiện khớp phách ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận; nếu có sai sót phải lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.
2.4. Tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm

Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức thực hiện chấm thi trắc nghiệm theo quy định. Các bước cơ bản tổ chức chấm thi trắc nghiệm như sau:
Bước 1. Nhận bài thi từ Hội đồng thi

Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm nhận các túi bài thi từ Hội đồng thi trong tình trạng nguyên niêm phong của Điểm thi. Thực hiện quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Quy chế thi.
Bước 2. Quét Phiếu TLTN
Phiếu TLTN được quét theo từng phòng thi.
- Thư ký cắt miệng túi bài thi, kiểm đếm Phiếu TLTN đối chiếu với số Phiếu TLTN ghi trên túi bài thi và Phiếu thu bài, chuyển Phiếu TLTN cho cán bộ kỹ thuật nạp vào máy quét; quét xong Phiếu TLTN của túi nào, Phiếu TLTN được thư ký kiểm đếm, đóng lại túi đó và niêm phong theo quy định.

- Sao lưu toàn bộ dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) ra đĩa CD hoặc DVD (gọi là CD0) thành 03 bộ đĩa giống nhau, bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 01 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, 01 bộ đĩa gửi về Bộ GDĐT;
Bước 3. Nhận dạng ảnh quét
- Thực hiện chức năng nhận dạng ảnh của Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm để chuyển dữ liệu ảnh bài làm của thí sinh thành kết quả dưới dạng văn bản (text) đã được mã hóa.

- Xuất dữ toàn bộ dữ liệu đã nhận dạng (dạng văn bản đã mã hóa) và ghi ra đĩa 03 bộ CD hoặc DVD (gọi là CD1) giống nhau bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 01 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, 01 bộ đĩa gửi về Bộ GDĐT.
 Bước 4. Sửa lỗi
Cán bộ kỹ thuật trực tiếp dùng chức năng sửa lỗi kỹ thuật của Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm để tiến hành sửa lỗi kỹ thuật của bài thi (nếu có).
Sau khi sửa xong tất cả các lỗi kỹ thuật, in tất cả biên bản sửa lỗi giao cho Trưởng Ban Chấm phúc khảo.
 Xuất dữ toàn bộ dữ liệu đã nhận dạng sau đã sửa tất cả các lỗi (dạng văn bản đã mã hóa) và ghi ra 03 bộ CD hoặc DVD (gọi là CD2) giống nhau bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ , 01 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, 01 bộ đĩa gửi về Bộ GDĐT.
Bước 5. Chấm điểm
Mở niêm phong Đĩa Dữ liệu (đáp án) do Bộ GDĐT cung cấp.
Nạp dữ liệu chấm từ Đĩa Dữ liệu vào Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm để chấm điểm. 
Thực hiện chức năng chấm điểm của Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm.
Xuất toàn bộ dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (đã mã hóa) từ Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm và ghi vào 03 bộ đĩa CD hoặc DVD (gọi là CD3) giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi; 01 đĩa Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ.
2.4. Xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi

Các bài thi vi phạm Quy chế thi được xử lý theo quy định tại Điều 49 của Quy chế thi. Riêng bài thi tổ hợp cần lưu ý chỉ trừ điểm của môn thành phần nào mà thí sinh vi phạm kỷ luật (mức độ khiển trách trừ 25% điểm, mức độ cảnh cáo trừ 50% điểm), không trừ điểm môn thành phần mà thí sinh không vi phạm kỷ luật.

Để việc trừ điểm đảm bảo khách quan và đúng tỷ lệ quy định, yêu cầu Hội đồng thi phải xác định và cập nhật chính xác hình thức xử lý vi phạm vào Hệ thống QLT trước khi xuất dữ liệu để hỗ trợ công tác chấm thi (tự luận, trắc nghiệm). Phần mềm Hỗ trợ chấm thi sẽ tự động trừ điểm thi đối với thí sinh vi phạm kỷ luật theo quy định.
Chủ tịch Hội đồng thi đối chiếu với biên bản xử lý kỷ luật, ký xác nhận danh sách thí sinh bị trừ điểm do vi phạm kỷ luật (kể cả trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi). 

3. Chấm kiểm tra bài thi tự luận

Mục đích của chấm kiểm tra là giúp Trưởng Ban Chấm thi tự luận phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm thi. Vì vậy:

a) Phải bố trí đủ CBChT tự luận để thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi theo tiến độ chấm của Ban Chấm thi tự luận đúng với quy định tại Điều 25 của Quy chế thi.
b) Tổ chức cho các thành viên của Tổ Chấm kiểm tra nghiên cứu, thảo luận đáp án, biểu điểm cùng với các tổ chấm thi.
c) Lãnh đạo Ban Chấm thi lựa chọn ngẫu nhiên một số bài đã chấm (có thể chọn cả túi) hoặc chọn ra những bài có nghi vấn được 2 CBChT cho điểm khác nhau nhiều trước khi thống nhất điểm; chọn các bài thi có điểm cao trong Hội đồng thi (được Trưởng ban Chấm thi tự luận lựa chọn sau khi đã thống nhất với Chủ tịch Hội đồng thi) và giao cho Tổ Chấm kiểm tra để thực hiện chấm kiểm tra các bài này.
Lưu ý: Cán bộ chấm kiểm tra chỉ ghi điểm vào Phiếu chấm cá nhân, không ghi điểm vào bài thi của thí sinh.
d) Cuối mỗi buổi chấm thi hoặc khi cần thiết, Tổ trưởng Tổ Chấm kiểm tra báo cáo kết quả chấm kiểm tra, kiến nghị đề xuất với Trưởng Ban Chấm thi tự luận về những vấn đề cần điều chỉnh (nếu có) đối với các tổ chấm thi, đối với CBChT.
đ) Các thành viên của Tổ Chấm kiểm tra chỉ trực tiếp làm việc với các tổ chấm thi có liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chấm thi tự luận.

4. Phúc khảo

Sau khi công bố kết quả thi, các đơn vị tổ chức phúc khảo bài thi theo quy định tại Chương VII của Quy chế thi; lưu ý những điểm dưới đây:

a) Đơn vị ĐKDT tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, cập nhật vào Hệ thống QLT, gửi Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận cho sở GDĐT.

b) Sở GDĐT tập hợp Danh sách đề nghị phúc khảo và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo đến các Hội đồng thi.

c) Giám đốc sở GDĐT thành lập Ban Phúc khảo bài thi tự luận (BTTL) và Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm (BTTN) theo quy định tại Điều 29 để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30 của Quy chế thi.

d) Phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo khoản 5 Điều 30 Quy chế thi.
Thời hạn gửi đĩa dữ liệu kết quả phúc khảo bài thi trắc nghiệm và hoàn thành công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện theo Lịch Công tác Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Phụ lục 1.

đ) Phúc khảo bài thi tự luận 
Tổ chức chấm lại bài thi theo hướng dẫn chấm, đảm bảo đúng nguyên tắc 2 CBChT chấm độc lập trên một bài thi.

e) Niêm phong riêng các bài thi trắc nghiệm, các bài thi tự luận đã phúc khảo kèm theo phách và bàn giao cho sở GDĐT lưu trữ.

g) Thực hiện việc cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào Hệ thống QLT và báo cáo kết quả sau phúc khảo theo quy định tại Điều 30 của Quy chế thi, công bố kết quả sau phúc khảo và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo cho các sở GDĐT có thí sinh xin phúc khảo.


h) Lập hồ sơ phúc khảo, bao gồm: Quyết định thành lập Ban Phúc khảo, các biên bản của Ban Phúc khảo, các biên bản đối thoại giữa các cặp chấm thi (nếu có), danh sách thí sinh được thay đổi điểm bài thi.
5. Nhập kết quả chấm thi.

Việc nhập điểm thi phải thực hiện bằng Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT thi do Bộ GDĐT cung cấp. 
5.1. Nhập điểm đối với bài thi tự luận:
 Người được giao nhiệm vụ tổ chức nhập điểm là thành viên của Ban Thư ký Hội đồng thi (sau đây gọi là Quản trị nhập điểm) được cung cấp 1 tài khoản phần mềm để thực hiện việc nhập điểm vào máy tính qua Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT của Bộ GDĐT. Ngay sau khi tài khoản được cấp, người sở hữu tài khoản phải đổi mật khẩu và bảo vệ mật khẩu của mình; sử dụng tài khoản được cấp với các chức năng của phần mềm để tổ chức nhập điểm theo các bước cơ bản như sau:
Bước 1. In Biên bản chấm thi (Biểu số 04), giao cho Trưởng Ban Chấm thi tự luận để giao cho Trưởng môn chấm thi;
Bước 2. Nhận Biểu số 04 (đã ghi điểm và có ký xác nhận của Trưởng môn chấm thi và các cán bộ chấm thi);
Bước 3. Tổ chức nhập điểm 2 vòng độc lập (cách thức thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm);
Bước 4. In biên bản đối sánh kết quả 2 vòng nhập (từ Phần mềm Hỗ trợ chấm thi), nếu có sai lệch giữa 2 vòng nhập, phải kiểm tra và nhập lại điểm của trường hợp có sai lệch;
Bước 5. In Biểu điểm đã nhập vào máy tính theo từng túi chấm (chỉ có thông tin số phách, điểm), tổ chức kiểm tra, đối chiếu lại với Biểu số 04, Quản trị nhập điểm phải chịu trách nhiệm và xác nhận rằng việc nhập điểm không có sai sót. 
Bước 6. Khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận.
5.2. Nhập điểm bài thi trắc nghiệm

Bước 1. Nhận đĩa CD/DVD kết quả chấm thi (được xuất từ Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm).
Bước 2. Sử dụng chức năng của Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT của Bộ GDĐT để nhập (import) điểm từ CD/DVD kết quả chấm thi vào máy tính.
5.3. Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia
Bước 1. Ghi đĩa tổng hợp điểm: Sau khi đã nhập xong toàn bộ điểm của tất cả các bài thi của Hội đồng thi vào máy tính qua Phần mềm Hỗ trợ chấm thi, Quản trị nhập điểm xuất tệp tổng hợp điểm thi bằng chức năng của Phần mềm Hỗ trợ chấm thi, ghi Tệp Tổng hợp điểm thi vào đĩa 02 CD/DVD giống nhau; 01 đĩa gửi về Cục Quản lý chất lượng, 01 đĩa giữ lại Hội đồng thi.
Bước 2. Tải điểm lên hệ thống Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia: Nhận được Đĩa tổng hợp điểm của Hội đồng thi, Cục Quản lý chất lượng tải điểm từ Đĩa tổng hợp điểm lên Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.
Bước 3. Đối sánh kết quả: Hội đồng thi sử dụng chức năng của Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia và Đĩa Tổng hợp điểm hoặc Tệp Tổng hợp điểm lưu tại Hội đồng để đối sánh với điểm đã tải lên hệ thống./.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục VI

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHẤM BÀI THI TRẮC NGHIỆM

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Hướng dẫn chi tiết sử dụng Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm được tích hợp trong phần mềm tại mục Trợ giúp/ Hướng dẫn sử dụng. 

Dưới đây là một số lưu ý:

Việc quét và đọc Phiếu TLTN được tiến hành theo từng lô, mỗi lô là một túi bài thi của một phòng thi. Quá trình chấm được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm với chu trình khép kín. Dữ liệu được sinh ra bởi phần mềm đều được mã hóa và chỉ có thể giải mã khi Bộ GDĐT cấp khóa giải mã. Dữ liệu xuất ra chỉ sử dụng để nhập vào Hệ thống QLT và báo cáo Bộ GDĐT.

Việc chấm thi trắc nghiệm được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Thiết lập kết nối và bảo mật

Các máy tính tham gia chấm thi được liên kết thành một mạng cục bộ, trong đó có một máy mạnh được cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, bản Express, làm máy chủ cơ sở dữ liệu (database server), còn các máy khác gọi là máy trạm (work station) được cài đặt Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm. 

Trước khi thao tác với các chức năng chính của phần mềm cho việc xử lý bài thi cần phải có mã kích hoạt bản quyền và tệp tin khóa do Bộ GDĐT cung cấp để nhập vào phần mềm, sau khi nhập mã kích hoạt và tệp tin khóa này, các chức năng đầy đủ của phần mềm mới được kích hoạt đầy đủ.
Sau khi thiết lập bảo mật, cần thiết lập lại kết nối cơ sở dữ liệu của tất cả các máy trạm.
Phần mềm có phân quyền người sử dụng để tách biệt chức năng và phân công theo các quy trình chấm. Tất cả thao tác của người sử dụng đều được phần mềm ghi lại và có thể trích xuất dữ liệu khi cần.
Bước 2. Thiết lập các dữ liệu về Kỳ thi

Việc tổ chức thi, tổng hợp, báo cáo Bộ GDĐT được thực hiện ở Hội đồng thi. Việc xử lý các Phiếu TLTN trong Hội đồng thi có thể được thực hiện trong phạm vi toàn bộ Hội đồng thi hoặc ở phạm vi nhỏ hơn như Điểm thi.

Trước khi xử lý bài thi, phải sử dụng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu cho kỳ thi, bao gồm:

- Tên kỳ thi, (VD THPT Quốc gia 2019).

- Hội đồng thi (VD Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên).

- Danh sách các Điểm thi trong Hội đồng (VD Điểm thi Mỹ Hào, Yên Mỹ).

- Danh sách các môn thi (VD Toán, Vật lí, Hóa học, ….).

- Danh sách các bài thi (VD Toán, Tiếng Anh, Tiếng Nhật,… KHXH, KHTN).

- Các lô bài chấm và thư mục đặt bài thi tương ứng.

Các tệp tin cấu hình mẫu các bài thi và các môn thi sẽ được đính kèm vào Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm. Lưu ý: Điểm xuất ra theo tệp tin cấu hình mẫu tích hợp trong Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm cho Hệ thống QLT được tính theo thang điểm 100 và mức làm tròn được cấu hình mặc định theo các tệp tin này. Điểm theo thang điểm 100 để tương thích với Hệ thống QLT, cách tính điểm, làm tròn theo quy định sẽ được Hệ thống QLT thi tự động chuyển đổi cho phù hợp. Dữ liệu xuất ra đều đã được mã hóa.

Bước 3. Nhập danh sách thí sinh và tạo các lô chấm theo phòng thi

Nhập thông tin tham dự thi của thí sinh từ tệp tin do Hệ thống QLT thi xuất ra. Các thông tin này bao gồm:

- Tên, ngày sinh, giới tính, SBD, CMND/CCCD của thí sinh; phòng thi, điểm thi nơi thí sinh dự thi;

- Tình trạng dự thi từng môn và thông tin xử lý kỷ luật phòng thi có liên quan đên thí sinh;

Thiết lập các lô chấm theo phòng thi, căn cứ vào hồ sơ thí sinh, mỗi lô gồm các bài thi của một phòng thi, đặt trong một thư mục riêng biệt.

Bước 4. Xử lý bài thi và chấm thi

Sau đó quá trình xử lý sẽ được thực hiện theo 4 pha sau:

Pha 1. Quét ảnh

- Dùng máy quét ảnh (Scanner) tốc độ cao quét các bài thi theo từng phòng thi, đưa vào các thư mục chứa ảnh. Thư mục này và các file trong đó sẽ nằm trên máy chủ và được lưu ở chế độ “chỉ đọc” (read only).

- Tại pha này các file ảnh sẽ được mã hóa, chỉ Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm được Bộ GDĐT cung cấp mới có thể đọc và hiển thị dữ liệu. 

- Để tránh trường hợp quét thiếu phiếu, cần so sánh và kiểm tra số lượng phiếu trong từng túi bài thi có khớp với số lượng phiếu được quét vào phần mềm hay không.

- Các file ảnh đã được mã hóa và bản sao lưu cơ sở dữ liệu của phần mềm sẽ được ghi vào đĩa CD/DVD được gán nhãn là CD0.

Chú ý rằng, sau khi xuất đĩa CD0, chức năng quét sẽ bị khóa lại.

Pha 2. Đọc ảnh (còn gọi là xử lý ảnh hay nhận dạng ảnh).

- Thực hiện chức năng đọc ảnh. Phần mềm sẽ nhận dạng ảnh các bài thi để rút ra các thông tin SBD, mã đề thi và bài làm. 

- Các dữ liệu nhận dạng ban đầu này (chưa sửa lỗi, gọi là kết quả nhận dạng phiếu chưa sửa lỗi) sẽ được lưu vào trong cơ sở dữ liệu của phần mềm. Kết quả nhận dạng phiếu chưa sửa lỗi và cơ sở dữ liệu của hệ thống đồng thời được kết xuất ra đĩa CD/DVD và được gán nhãn là CD1.

Chú ý, khi đã xuất đĩa CD1, toàn bộ các thao tác trước đó sẽ bị khóa lại.

Pha 3. Sửa lỗi của thí sinh.

* Một số lỗi thí sinh thường mắc như:

- Không tô số báo danh (SBD), tô nhầm SBD dẫn đến SBD trùng nhau, tô SBD không tồn tại hoặc tô không đúng quy cách dẫn đến không thể nhận biết được.

Lỗi nhầm SBD đặc biệt nhất khi gặp phải là một thí sinh đi thi tô nhầm thành SBD của một thí sinh không đi thi.

- Không tô mã đề, tô mã đề không có, hoặc tô sai quy cách khiến không thể nhận biết được thí sinh đã dùng mã đề nào.

- Phần trả lời bị tô quá mờ hay bị tẩy xóa đến mức không hiểu được thí sinh chọn phương án nào, hoặc tô vào vùng câu hỏi không tồn tại.

- Có những lỗi do quét bài như để gấp phiếu, sai mặt phiếu, làm phiếu bị biến dạng.

* Qui trình sửa lỗi SBD, lỗi mã đề thi

- Chỉ bài nào bị lỗi mới hiển thị.

- Khi sửa lỗi SBD hay lỗi mã đề thi, phần mềm chỉ hiển thị ảnh bài thi đã được che phần bài làm của thí sinh.

- Phần mềm hiển thị cửa sổ nhập liệu để người dùng nhập SBD và Mã đề thi đúng cho file ảnh bài thi được chọn.

* Qui trình sửa lỗi gặp phải ở phần bài làm

- Chỉ bài nào bị lỗi mới hiển thị.

- Khi sửa bài bài làm, phần mềm chỉ hiển thị ảnh bài thi; phần thông tin SBD, Mã đề thi và các phần được ghi tay bị che.

- Phần mềm hiển thị ra cửa sổ nhập liệu cho phép người dùng nhập thông tin các câu trả lời của thí sinh bị lỗi.

* Ghi nhật ký sửa lỗi

- Khi người dùng thực hiện bất cứ thao tác sửa nào, phần mềm đều tự động ghi lại trong nhật ký.

- Kết quả sửa bài thi được phần mềm lưu lại và đồng thời in ra biên bản sửa lỗi.

- Các dữ liệu nhận dạng ban đã được sửa lỗi tất cả các lỗi (gọi là kết quả nhận dạng phiếu đã sửa lỗi) sẽ được lưu vào trong cơ sở dữ liệu của phần mềm. Kết quả nhận dạng phiếu đã sửa lỗi và cơ sở dữ liệu của hệ thống đồng thời được kết xuất ra đĩa CD/DVD và được gán nhãn là CD2.

Chú ý, khi đã xuất đĩa CD2, toàn bộ các thao tác trước đó sẽ bị khóa lại.

Pha 4. Chấm bài thi
- Sau khi thực hiện 3 bước trên và nhận được đĩa CD đáp án từ Bộ GDĐT (Đĩa CD đáp án có chứa các tệp tin đã được mã hóa. Mỗi tệp tin mã hóa là đáp án của tất cả các mã đề của bài thi đó. Sau khi nhập đáp án vào phần mềm, cần phải kiểm tra, so sánh với đáp án trên bản giấy có dấu đỏ): các Hội đồng thi nạp đĩa đáp án vào phần mềm. Nếu chưa thực hiện Pha thứ 3, khi phát hiện còn lỗi chưa sửa thì Phần mềm sẽ chặn, không cho phép thực hiện Pha thứ 4 này. 

- Nạp dữ liệu đáp án và chấm tự động vào phần mềm.

- Sau khi chấm xong, phần mềm cho phép kết xuất kết quả chấm thi (đã được mã hóa), biên bản sửa lỗi và cơ sở dữ liệu của phần mềm ra đĩa CD/DVD và được gán nhãn là CD3.

Chú ý, khi đã xuất đĩa CD3, các chức năng về trước sẽ bị khóa lại.

* Vấn đề lùi tiến trình

Về cơ bản, mỗi bước trong quy trình chấm thi kể trên đều được chốt, đã chốt thì không làm lại được; chốt rồi thì mới có thể thực hiện được bước tiếp theo; rất hạn chế quay lùi. 

Tuy nhiên, có thể xảy ra những sự cố buộc phải thực hiện lại một bước đã qua, ví dụ quét sót một lô bài thi mà tới khi chấm xong mới phát hiện được. Phần mềm có một chức năng lùi tiến trình, chỉ có Bộ GDĐT mới được quyền cấp phép. Trong trường hợp bắt buộc phải lùi, Ban Chấm thi trắc nghiệm cần thực hiện chức năng lùi tiến trình trong phần mềm tới công đoạn cần thiết. Phần mềm sẽ tạo một mã xin phép để chuyển cho Bộ GDĐT. Trên cơ sở đề xuất của Ban Chấm thi trắc nghiệm, Bộ GDĐT xem xét có thể cho lùi tiến trình bằng cách tạo ra mã đối ứng gửi lại Ban Chấm thi trắc nghiệm.

Chi tiết về thiết lập kết nối và bảo mật được nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo phần mềm./.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục VII
XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Thực hiện đúng quy định tại Chương VIII của Quy chế thi.

Lưu ý:

- Thí sinh là người học trong các trung tâm GDTX không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định tại Điều 12 và Điều 34 của Quy chế thi thì không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm.
- Việc bảo lưu điểm thi quy định tại Điều 35 của Quy chế thi áp dụng với thí sinh đã dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
- Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình học tập thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Nếu thí sinh vừa có Giấy chứng nhận nghề hoặc vừa có Bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích; nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Quy chế thi thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 1 Giấy/Bằng có kết quả cao nhất.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (bao gồm cả chứng chỉ kỹ thuật viên tin học) quy định tại khoản 2 Điều 36 của Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GDĐT. Điểm khuyến khích đối với các chứng chỉ này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp.
- Giải Khuyến khích Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia từ năm 2018 được thay thế bằng giải Tư và được cộng 1,5 điểm khuyến khích. 
- Thí sinh đoạt giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT được cộng 1,0 điểm khuyến khích.
- Về các tiêu chuẩn ưu tiên theo vùng miền quy định tại khoản 1 Điều 36 của Quy chế thi: Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.
2. Giám đốc sở GDĐT chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT về việc duyệt thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thuộc đơn vị mình theo đúng Quy chế thi. 

3. Trước khi công bố chính thức Danh sách tốt nghiệp THPT, các đơn vị phải gửi dữ liệu báo cáo về Bộ GDĐT./.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục VIII 
MÃ SỐ CỤM THI (HỘI ĐỒNG THI)

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục IX 
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ GDĐT)
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PHIEU DANG KY DU THI THPT QUOC GIA 50 phicu:
VA XET TUYEN VAO PATHOC"; CAO PANG, TRUNG CAP®

A. THONG TIN CA NHAN
1. Ho, chir dém va tén cia thi sinh (Viét ding nhu gidy khai sinh bang chit in hoa c6 dau)
...................................................................................................................................................................... Gi6i (Nit ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngay, thang va 2 sb cudi ciia nim sinh [ | ] [ | |
(Néu ngay va thang sinh nhé hon 10 thi ghi s6 0 6 6 dau) Ngay Thing Nam
3. a) Noi sinh (tinh hodc thanhpho) ..b) Dan tdc (Ghi bang chiv).....
4. S Chimg minh nhén dan/Thé cin cude cong dan (Ghi moi chit s6 vao mét 6) [] [ ] T | | | |
5.Ho khéu thwong tri: | | | Ghi 1 tén tinh (thanh pho), uyén (qudn), xé (phuong) vio dong trong sau:
Ma tinh (Tp)  Ma huyén (qudn) Ma xa (phiong)

Hp khéu thwong trii trén 18 thang tai khu vue 1: EI H§p khiu thuong trii trén 18 thang tai xa ddc biét kho khan: E
6. Noi hoc THPT hosic twong dwong (Ghi tén truong va noi truong dong: huyén (qudn), tinh (thanh phd) va ghi ma tinh, ma trieong):

Nim Iép 10...
Nim l6p 1

Ma Tinh Ma Truwong
7. Dién thoai
8. Dia chi lién hé .

B. THONG TIN PANG KY THI| .
9. Thi sinh c6 dung két qua thi dé xét tuyén sinh PH, CDb, TC

10. Thi sinh hoc chwong trinh THPT Thi sinh hoc chwong trinh GDTX

11. Thi sinh ty do chwa t6t nghiép THPT Thi sinh ty do di tét nghiégp THPT

12, Dur thi €20 CUIMI TR CUM ..ot Ma cum
Ma don vi PKDT

14. Pang ky bai thi/mén thi (Thi sinh dc?ng ky du thi bai thi ndo thi danh ddu “X” vao 6 bai thi twong ing, riéng aoi véi bai thi
Ngoai ngit, thi sinh dién vao 6 trong ma tuong iing voi ngon ngi lya chon, cu thé nhie sau: N1 — Tiéng Anh; N2 — Tiéng Nga;
N3 — Tiéng Phdp; N4 — Tiéng Trung Qudc, N5 — Tiéng Pirc; N6 — Tiéng Nhat).

a) Pang ky bai thi

Toan Ngir van Ngoai ngir KHTN KHXH
b) Diing ky mén thi thanh phén trong bai thi t6 hop (Chi danh cho thi sinh t do khong chon dy thi toan bai thi 16 hop)
Vat li Hoa hoc Sinh hoc Lich sir Dia li GDCD

C. THONG TIN BE XET CONG NHAN TOT NGHIEP THPT (Thi sinh dy thi chi dé ldy két qud xét tuyén vio PH, CB, TC thi bo qua phan ny)

15. Pang ky mlen thi ngoai ngi: (Thisinh g/u logi chimg chi ngogi ngzrdil diéu kién theo quy dinh hodc. ghl 16 lak thnh vién dgi tuyén quoc gia die

thi Ohmipic quoc 1 mdn Neogi ngii dé diwoe mién thi) :... 5o
Diém thi (Néu Chimg chi ¢ diém thi, thi sinh g/n d/em vao 6 nay :

16. Diing ky bai/mén thi xin bao lwu (Thi sinh ghi r6 diém bai/mén thi xin dwoc bao heu vao 6 twong img):
Toan Ngir van Lich su Pia li GDCD

Vat li Hoa hoc Sinh hoc Ngoai ngir

(THI SINH CO NGUYEN VONG XET TUYEN PH, CP, TC TIEP TUC KHAI THONG TIN O MAT SAU)

CAM POAN VA XAC NHAN

Toi xin cam doan nhirng loi Xac nhan nguoi khai phiéu nay dang hoc 16p...........
khai trong Phiéu DKDT ndy la IUOME e
dung sw that. Néu sai 101 xin chiu Anh
xir Iy theo céc quy ché hién hanh 4x6 : :
ciia Bo Giao duc va Pao tao. Hodgc dang cur trit ¢ xa, phuon,

huyén,

Ngay thang ~ nam 20..... tinh...

Chir ky cua thi sinh Higu trudmg el tnudng noi HS dang hoc hofi Cong an &, phuong no thi sinh t do dang
curtri tai dia phuong ky tén va déng déu (chi dong mot déu c6 phin giap lai trén anh)

[Ngay thang ~ nam 20.....
(Ky tén va déng ddu)

Ghi chii: (1) “Pgai hoc” dé ding ky vio cdc nganh dio tao trinh dj dai hoc; 3
(2) “Cao ding, trung cip” dé ding ky vio cic nginh dio tao trinh dg cao ding, trung cip nhém
nganh dio tao gido vién.





[image: image2.jpg]D. THONG TIN DUNG DE XET TUYEN SINH VAO DATHOQC, CAO DANG, TRUNG CAP
(Thi sinh dy thi chi dé xét cong nhén t6t nghiép THPT khdng can khai phan nay)

17. D6i twong wu tién tuyén sinh: Khoanh tron vio logi doi tuong w tién diege huong (01,02, 03, 04,05, 06, 07) |
sau do ghi kp hiéu vao 2 6 bén canh, néu khéng thudc dién wu tién thi dé trong.

18. Khu vue tuyén sinh: Thugc khu viee ndo khoanh tron vio ky hiéu ciia khu viee do: KV1 , KV2-NT , KV2,KV3
Sau do ghi ma khu viee (1 —KV1, 2NT — KV2-NT, 2 -KV2, 3 -KV3) vao 6 tl‘éng.

19. Niim t6t nghiép THPT hoic twong dwong: (Ghi dii 4 56 ciia nam tot nghiép vao 6) [ 11

20. Ddi v6i thi sinh du thi dé xét lién théng 1én PH, CD: Di tét nghigp TC Pa tét nghi¢p CP

21. Thi sinh dang ky nguygn vong xét tuyén sinh vao dai hoc, cao déng, trung cip

- Céc nguyén vong xép theo thtr tu wu tién tir trén xuong dudi (nguyen vong 1 1a nguyén vong uu tién cao nhit);
- Thi sinh déng ky nguyén vong nao khong dung véi quy dinh cua cac truong thi nguyén vong do s& khong duoc nhap vao
hé théng phan mém dé trudng xét tuyén.
- Téng s6 nguyén vong (bét budc phai ghi):
Thir tyr ]
ns;zgn (Iz:::.l.tirnuﬁ:f) Ma nganh/Nhém nganh Tén nganh/Nhém nganh mg;llaxtéat l:;’;]én
uu tién
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NHUNG PIEM CAN LUU Y

- Truéc khi khai phiéu dang ky du thi (DKDT), thi sinh phai doc ky cac muc va ban HUONG DAN GHI
PHIEU, diéu nao chua 15 thi sinh phai hoi can bé tiép nhan PKDT dé dugc hudng dan diy du.

- Thi sinh khai thong tin cin thiét trén bi dung Phiéu DPKDT, Phiéu s6 1 va Phiéu s6 2 (thong tin phai giéng
nhau & tit ca cac muyc tuong ing trén bi , Phiéu s§ 1 va Phiéu s§ 2) rdi ndp cho noi tiép nhan ding ky dy thi kém
theo ban sao chup (photocopy) 2 mit Chimg minh nhan din hogc Thé cin cudc cong dan trén 1 mit cia to gidy A4
va 2 anh ¢& 4x6 kiéu chan dung, mai chup trong vong 6 thang (co ghi rd ho va tén, ngdy, thing, ndm sinh, vao mat
sau tim anh, 2 anh nay dyng trong mot phong bi nho). Ngoai ra phai dan thém 1 anh vao vi tri da xac dinh & mat
trudc tii dung phidu dang ky du thi. Truong THPT noi thi sinh dang hoc hogc Cong an xd phudng noi thi sinh ty do
dang cu tra tai dia phwong ky tén va dong mot déu co phan giap lai 1én anh (chi dé xac nhan nhan than thi sinh). Thi
sinh hoan toan chiju trach nhiém vé& thong tin khai trong phiéu dang ky duy thi.

- Noi tiép nhan PKDT giir lai bi dung phiéu DKDT, Phiéu s6 1, ban sao chup (photocopy) Chimg minh nhén
dan hodc Thé can cudc cong dan va 2 anh, tra lai Phiéu sb 2 cho thi sinh sau khi da ky va déng déu xac nhéan. Thi
sinh Iuu giit Phiéu sb 2 nay dé nhan Gidy bao thi, Gidy chimg nhan két qué thi. Trong truong hop c6 nhiing sai sot
thong tin dang ky dy thi hodc bj thét lac Gidy bao thi thi sinh dem phiéu nay truc tiép toi Hoi dong thi tai Cum thi da
dang ky vao budi tap trung phd bién quy ché dé d& nghi sira chira sai sot va lam thi tuc dy thi.
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Phiéu sb 1
(Luu tai noi nhin PKDT)

S6 phiéu:

PHIEU DANG KY DU THI THPT QUOC GIA
VA XET TUYEN VAO PAI HQC"; CAO PANG, TRUNG CAP?
A. THONG TIN CA NHAN

1. Ho, chir dém va tén cia thi sinh (Viét ding nhw gidy khai sinh bang chit in hoa c6 dau)
Gi6i (Nit ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngay, thing va 2 sb cudi ciia nim sinh [ | | [ | |

(Néu ngay va thang sinh nhé hon 10 thi ghi s6 0 6 6 dau) Ngay Thang
3. a) Noi sinh (tinh hodc thanh phd): b) Dan tdc (Ghi bang chip):

4. S Chimg minh nhén dan/Thé cin cude cong dan (Ghi moi chit s6 vio mgt 6) | | | | | | | |

5.Ho khiu thuong tru: | | | Ghi 1 tén tinh (thanh ph6), huyén (quan), xa (phuong) vao dong trong sau:
Mai tinh (Tp) Ma huyén (qudn) Ma xa (phuong)

H§p khiu thuwong tri trén 18 thang tai khu vuc 1: H{ khau thuong tri trén 18 thang tai xa dac bi¢t kho khan: E

6. Noi hoc THPT hoic twong dwong (Ghi tén truong va noi trieong dong: huyén (qudn), tinh (thanh phé) va ghi ma tinh, ma truong):
Niim 16p 10... :

Nam l6p 1

Niam l6p 12...
Tén l6p 12: Ma Tinh Ma Truong

7. Dien thoai ..o T INATLR: vt 46 0 oS50 e B o d VSRS e

B. THONG TIN PANG KY THI
9. Thi sinh ¢6 ding két qua thi dé xét tuyén sinh PH, CD, TC

10. Thi sinh hoc chwong trinh THPT Thi sinh hoc chwong trinh GDTX

11. Thi sinh tu do chua tét nghi¢p THPT Thi sinh tw do da tét nghi¢p THPT

12, D thi €20 CUMI TR CUM T .o Ma cum
MidonviDKDT [ | | |

14. Dang ky bai thi/mén thi (Thi sinh ddng ky du thi bai thi nao thi danh ddu “X” vdo 6 bai thi twong ung, riéng doi véi bai thi
Ngoai ngit, thi sinh dién vao 6 trong ma twong img véi ngon ngit liea chon, cu thé nhu sau: N1 — Tiéng Anh; N2 — Tiéng Nga;
N3 — Tiéng Phdp; N4 — Tiéng Trung Quéc, N5 — Tiéng Pirc; N6 — Tiéng Nhat).

a) Ding ky bai thi

Todan Ngir van Ngoai ngir KHTN KHXH
b) Diing ky mén thi thanh phan trong bai thi t& hop (Chi danh cho thi sinh ty do khong chon dy thi toan bai thi 16 hop)
Vat Il Hoa hoc Sinh hoc Lich su Bia li GDCD

C. THONG TIN BE XET CONG NHAN TOT NGHIEP THPT (7hi sinh du thi chi dé liy két qué xét tuyén vio PH, CB, TC thi bé qua, phci‘n nay)

15. Ping ky mién thi ngoai ngit: (Thi sinh ghi logi chimg chi ngoai nglrdu diéu kién theo quy dinh hodic ghl 16 I thinh vién dgi tuyén quoc gia due thi

OhwwzcguoctemonNgoamgudefﬁmrnuenthl) .
Diém thi (Neu Chimg chi cé diém thi, thi smh ghl dzem vao 6 nav)

16. Ding ky bai/mén thi xin bao lwu (Thi sinh ghi ré diém bai/mén thi xin dwoc bao heu vio 6 twong img):

Toan Ngir van Lich sir Dia li GDCD
Vat li Hoa hoc Sinh hoc Ngoai ngir

Ghi chi: (1) “Dai hoc” dé ding ky vao cic nganh dao tao trinh dj dai hoc; ) )
(2) “Cao dang, trung ciap” dé ding Ky vio cic nganh dio tao trinh dé cao diang, trung cap nhom
nganh dio tao gido vién.





[image: image4.jpg]D. THONG TIN DUNG PE XET TUYEN SINH VAO PAI HQC, CAO PANG, TRUNG CAP
(Thi sinh du thi chi dé xét cong nhan tot nghiép THPT khong can khai phan nay)

17.Déi tugng uu tién tuyén sinh: Khoanh tron vao loai dsi turong weu tién duwoe huong (01,02, 03, 04,05, 06, 07) |
Sau do ghi ky hiéu vao 2 6 bén canh, néu khéng thudc dién wu tién thi dé tong.

18. Khu vue tuyén sinh: Thugc khu viee ndo khoanh tron vio ky hiéu ciia khuvue do: KV1 ,KV2-NT ,KV2,KV3
Sau do ghi ma khu vie (1-KV1, 2NT —KV2-NT, 2 - KV2, 3 -KV3) vao 6 1‘7‘511g.

19. Nam t6t nghiép THPT hosic twong dwong: (Ghi dii 4 56 ciia nam tot nghiép vao 6) | |
20. D6i véi thi sinh du thi dé xét lién thong 1én PH, CD:  Pa tét nghigp TC Di tot nghi¢p CD

21. Thi sinh diing ky nguyén vong xét tuyén sinh vao dai hoc, cao diing, trung cip

- Cac nguyén vong xép theo thr tu wu tién tir trén xudng dudi (nguyén vong 1 1a nguyén vong uu tién cao nhat)
- Thi sinh déng ky nguyén vong nao khong dang véi quy dinh cua cac truong thi nguyén vong do6 s& khong duoc nhap vao
hé thong phan mém dé trudong xét tuyén.
- Téng sb nguyén vong (bét budc phai ghi): I:J
Thir tw 3
n%;')lfzn (I:Il[:.rtirn“:: ag) Ma nganh/Nhém nganh Tén nganh/Nhoém nganh ml.‘:/lllaxtéot ]t]f)'/]én
uu tién
1
2
3
4
5
6
7
8
9
. CAM DPOAN VA XAC NHAN

Téi xin cam doan nhimg 161 khai trong Phiéu DKDT nay la ding sur that. Néu sai toi xin chiu xit 1y theo céc quy dinh hién
hanh ctia Bo Gido duc va Pao tao.
Ngay thang ~ nam 20.....
Chir ky cia thi sinh





[image: image5.jpg]SOGDPT......c..oovvvicii. MA SO: CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic

Phiéu s6 2
(Giao lai cho thi sinh) 86 phiéu:

PHIEU DANG KY DU THI THPT QUOC GIA
VA XET TUYEN VAO PAT HOC”; CAO PANG, TRUNG CAP?

A. THONG TIN CA NHAN
1. Ho, chir dém va tén cia thi sinh (Viét diing nhur gidy khai sinh bang chit in hoa cé déu)
...................................................................................................................................................................... Gi6i (Nit ghi 1, Nam ghi 0) E

2. Ngay, thang va 2 s6 cudi ciia nim sinh | | |

(Néu ngay va thang sinh nho hon 10 thi ghi 56 06 6 dau) Ngay Thang Nam
3. 2) Noi sinh (1013 hoGc thAnh PRO)-.........oooeeeoeeeoeoeeeoeeoeoeeeeeeeese b) Dan tdc (Ghi bang chit):....ooooeoeoeoee.

4. S6 Chimg minh nhén d4n/Thé ciin cudéc cong dan (Ghi mdi chit s6 vio mét 6)

5.Ho khéu thuwong tri: I | | Ghi 16 tén tinh (thanh ph6), huyén (qudn), xa (phuong) véo dong trong sau:

Ma tinh (Tp) Ma huyén (qudn) Ma xa (phiong)

H§p khiu thuwong tri trén 18 thang tai khu vuc 1: H§ khiu thuong trii trén 18 thang tai xa ddic biét kho khan: E
6. Noi hoc THPT hoic twong dwong (Ghi tén truong v noi trieong dong: huyén (qudn), tinh (thanh phé) va ghi ma tinh, ma truong):

Niam I6p 12...
Tén l6p 12:... . Ma Tinh ~ Ma Triong
7. Dién thoai BL2 i 0de6506530054 e stk e sdi sS4 e indesiabed s sssodSbaabdbosenbaniins i

B. THONG TIN DANG KY THI
9. Thi sinh ¢6 dung két qua thi dé xét tuyén sinh BPH, CD, TC

10. Thi sinh hgoc chwong trinh THPT Thi sinh hgc chwong trinh GDTX
11. Thi sinh tu do chua t§t nghiép THPT Thi sinh tw do da t6t nghi¢p THPT
12, D thi t21 CUINE TER CUM ..o ereeseesessesesss s Ma cum
13. Noi PKDT: Ma don vi DKDT

14. Déng ky bai thi/mén thi (Thi sinh dang ky du thi bai thi nao thi danh ddu “X” vao 6 bai thi twong umg, riéng doi véi bai thi
Ngoai ngi, thi sinh dién vio 6 rong ma tuwong img voi ngon ngit lwa chon, cu thé nhir sau: N1 — Tiéng Anh; N2 — Tiéng Nga;
N3 — Tiéng Phdp; N4 — Tiéng Trung Qudc, N5 — Tiéng Pirc; N6 — Tiéng Nht).

a) Ping ky bai thi
Toan Ngir van Ngoai ngir KHTN KHXH

b) Diing ky mén thi thanh phén trong bai thi t8 hop (Chi danh cho thi sinh tir do khong chon di thi toan bai thi 16 hop)
Vat li Hoa hoc Sinh hoc Lich sir Dia li GDCD

C. THONG TIN BE XET CONG NHAN TOT NGHIEP THPT (7hi sinh di thi chi dé liy két qua xét tuyén vio DH, CB, TC thi b6 qua, phd'n nay)
15. Diing ky mlen thi ngoai ngii: (Thi sinh ghi logi chimg chi ngoai ngmil diéu kién theo quy dinh hodic ght 16 I thanh vién dgi tuyén quoc gia dur thi
Olympic quocremon Neogi ngidé diroc mién thi) ... .
Diém thi (Néu Chimg chi co diém thi, thi smh ghl dzem vao 6 nav)
16. Piing ky bai/mén thi xin bao lwu (Thi sinh ghi ré diém bai/mén thi xin diroc bdo luu vao 6 tiwong tmg):
Todan Ngir van Lich sir Pia li GDCD
Vat li Hoa hoc Sinh hoc Ngoai ngir

Ghi chii: (1) “Dai hoc” dé d:mgky vao cdc nganh dao tao trinh dp dai hoc;
(2) “Cao ding, trung cip” dé ding ky vio cic nginh dio tao trinh dg cao ding, trung cip nhém
nganh dio tao gido vién.





[image: image6.jpg]D. THONG TIN DUNG PE XET TUYEN SINH VAO PAI HQC, CAO PANG, TRUNG CAP
(Thi sinh duy thi chi dé xét cong nhan tot nghiép THPT khong can khai phan nay)

17. Déi tugng uu tién tuyén sinh: Khoanh tron vao loai dsi turong weu tién duwoe huong (01,02, 03, 04,05, 06, 07)
Sau do ghi ky hiéu vao 2 6 bén canh, néu khéng thudc dién wu tién thi dé trong.

18. Khu vue tuyén sinh: Thugc khu viee nao khoanh tron vao ky hiéu cia khu viee do: KV1 , KV2-NT , KV2 ,KV3
Sau do ghi ma khu vie (1—-KV1, 2NT —KV2-NT, 2 - KV2, 3 -KV3) vao 6 n‘(f/1g.

19. Nam t6t nghiép THPT hosic twong dwong: (Ghi dii 4 56 ciia nam tot nghiép vao 6) | |
20. D6i véi thi sinh du thi dé xét lién théng 1én PH, CD:  Pa tét nghigp TC Di tot nghi¢p CD

21. Thi sinh diing ky nguyén vong xét tuyén sinh vao dai hoc, cao déing, trung cip
- Cac nguyén vong xép theo thir tur uu tién tir trén xudng dudi (nguyén vong 1 1a nguyén vong uu tién cao nhat)
- Thi sinh dang ky nguyén vong nao khong ding véi quy dinh cua cdc truong thi nguyén vong do6 s& khong duge nhép vao
hé thong phan mém dé trudong xét tuyén.

- Téng sb nguyén vong (bét budc phai ghi):

Thir tw

nguyén | Ma truong

vong (chir in hoa)

uu tién
1

Mi tb hop

Mai nganh/Nhém nganh Tén nganh/Nhém nganh mén xét tuyén

oo Q|| wu| s w0

. CAM POAN VA XAC NHAN

Téi xin cam doan nhimg 161 khai trong Phiéu DKDT nay la ding sur that. Néu sai toi xin chiu xit Iy theo cc quy dinh hién
hanh ctia Bo Gido duc va Pao tao.

Ngay thang ~ nam 20..... Ngay thang ~ nam 20.....
NOI NHAN PANG KY DY THI_ Chir ky ciia thi sinh
(Dai dién ky, ghi 16 ho tén va dong dau)





[image: image7.jpg]HUONG DAN GHI PHIEU ‘
PANG KY DU THI THPT QUOC GIA VA XET TUYEN VAO PAI HOC"; CAO PANG, TRUNG CAP?

~ Muc SO GDDPT......... MA SO: Thi sinh dang ky tai don vi dang ky du thi thudc s nao thi ghi tén s¢ d6 vao vi tri
tréng, sau d6 dién 2 chir sb biéu thi ma s vao 2 6 tréng tiép theo, md s& GDDT do Bd GDDT quy dinh.
Muc Sé phiéu: Noi tiép nhan dang ky du thi ghi, thi sinh khong ghi myc nay.

Muyc 1, 2: Ghi theo huéng dén trén Phidu dang ky dy thi THPT quéc gia va xét tuyén sinh vao dai hoc, cao
dang, trung cip (sau day goi tit 1a Phiéu DKDT)

Muc 3: a) Noi sinh cua thi sinh chi can ghi rd tén tinh hodc thanh phd, néu sinh & nude ngoai thi sinh chi cin
ghi & tén quéc gia (theo tiéng Viét Nam). b) Dan tdc ghi dung theo gidy khai sinh.

Muc 4: D6i v6i Chimg minh nhan dan miu cii, ghi 9 chit s6 vao 9 6 cu'o1 bén phai, ba 6 dau dé tréng; ddi véi
Chirng minh nhan dén mau méi hodc Thé can cudc cong dan, ghi dii 12 chit s6 vio cac 6 twong tmg.

Muc 5: Ma tinh (thanh pho) ma huyén (quén) va ma xa (phuong) chi dbi voi cac xa (phuong) thudc Khu vuc 1
s€ do Bo GDDT quy dinh. Thi sinh can tra ctru tai noi dang ky du thi dé ghi ding ma tinh (thanh pho) ma huyén
(quan), ma xi (phudng) noi thi sinh c¢6 ho khau ‘thuong tra hién tai vao cdc 6 twong img & bén phai. Thi sinh khong
¢6 ho khau thuong tri tai xa Khu vye 1 thi bo tréng 6 ma xa. Sau khi dlen du cac ma don vi hanh chinh vao céac 6, thi
sinh ghi 13 tén xa (phuong), huyén (quén), tinh (thanh phéd) vao dong trong D6i v6i thi sinh thude dién wu tién dbi
tugng hodc khu vuc ¢6 lién quan dén ho khiu thuong tra, d& nghi phai khing dinh thoi gian c6 h¢ khau thuong tra
trén 18 thang tai khu vuc 1 hodc trén 18 thang & xa dic biét kho khan trong thoi gian hoc THPT bing cach danh diu
vao 0 tuong Ung.

Muyc 6: Ghi tén truong va dia chi dén huyén (quan), tinh (thanh phd) ciia truong vao dong ké chém. Ghi ma tinh
noi truong dong vao 2 6 dau, ghi ma truong vao 3 6 tiép theo (ma truong ghi theo quy dinh cia S¢ GDDT, néu ma
trudmg c6 1 chir s6 thi 2 6 dau tién ghi s6 0, néu ma trudng c6 2 chit so thi 6 dAu tién ghi s6 0). Pi vai thi sinh 14 cong
an, quan nhan dugc ctr tham gia dy thi dé xét tuyén PH, CD, TC thi ghi ma tinh tuong (g v&i tinh noi dong quan va
ma truong THPT 14 900. Ddi voi thi sinh ¢6 thoi gian hoc ¢ nuée ngoai thi nhitng nam hoc ¢ nudce ngoai ghi ma tinh
trong (g véi tinh theo h¢ khau thuong tra tai Viét Nam va ma truong THPT la 800. Muc tén 16p: ghi rd tén lop 12
noi hoc sinh dang hoc (vi du 12A1, 12A2,...), 61 vo1i hoc sinh 1a thi sinh tu do ghi “TDO”.

. Muc 7: Ghi rd dién thoai, email. D6i véi thi sinh co yéu cau djéu chinh déng ky xét tuyéq tuyén sinh tryc tuyép,
can dang ky so dién thoai di dong cd nhén (cua minh) d¢ duge cap mét khau sir dung mdt lan (OTP) qua tin nhan
dam bao cho su bao mat khi dang ky xét tuyén truc tuyén.

Muc 8: Thi sinh phai ghi r& ho tén ngudi lién hé, dia chi chi tiét: xom (sb nha), thon (duong phd, ngd ngach), xa
(phuodng), huyén (quén), tinh (thanh phd). Pia chi nay ddng thoi 1a dia chi nhin Gidy béo trang tuyén néu thi sinh
trang tuyen

Muc 9: Thi sinh c6 nguyén vong 14y két qua dy thi dé xét tuyén sinh dai hoc; cao ding, trung cdp nhom nganh
dao tao giao vién thi danh dau (X) vao 6 bén canh

Muc 10: Thi sinh bit budc phai danh déu (X) vao mot trong 2 6 d& biéu thi rd thi sinh hoc theo chwong trinh
THPT hay chuong trinh GDTX.

Muc 11: Pbi véi Vthi sinh tu do phai da'm’h déu (X) vao mét trong 2 6 dé phan biét 1o 1a thi sinh tu do chua tot
nghi¢p THPT hay da tot nghi¢p THPT (tinh dén thoi diém dy thi).

Muc 12: Thi sinh dang ky du thi tai cum thi ndo thi ghi tén cum thi va ma cym thi do B GDDT quy dinh vao vi tri
tuong ung.

Muc 13: Hoc sinh dang hoc 16p 12 THPT tai truong nao thi nop DKDT tai truong do. Cac dbi twong khac ndp
DKDT tai cac dia diém do S& GDDT quy dinh. M don vi PKDT ghi theo hudng din cua noi nhan DKDT.

Muc 14: D6i vdi thi sinh hién dang 14 hoc sinh 16p 12 (chua t6t nghiép THPT) phai ding ky bai thi tai diém a, thi
sinh khéng dugc phép chon céc mén thi thanh phan & diém b. Déi véi thi sinh ty do, tity theo muc dich dy thi, tuy theo
vie lua chon t6 hgp mon xét tuyén dai hoc, cao ding, trung cdp c6 thé chon ca bai thi (tai diém a) hodc chi chon mdt s6
mon thanh phan (tai diém b) cho phu hop. Truong hop thi sinh ty do chua t6t nghiép THPT c6 nhing bai thi/mén thi
(@& xét cong nhan &t nghiép) nam trude du didu kién bao luu, néu mudn bao luru bai thi/mén thi nao thi phai ghi diém
bai thi/mdn thi d6 & Muc 16. Tuy nhién, thi sinh van ¢6 thé chon thi bai thi/mén thi thanh phéan (da xin bao luu) dé 14y
két qua xét tuyen sinh dai hoc, cao déng, trung cip. Ddi v6i thi sinh hoc theo chuong trinh GDTX ¢6 thé chon bai thi
ngoai ngir néu c6 nguyén vong sir dung mon ngoai ngir trong t6 hgp mon xét tuyén sinh dai hoc, cao ddng, trung cAp.

Cach chon bai thi/mén thi thanh phan Thi sinh dang ky dy thi bai thi/moén thi thanh phén nao thi danh ddu (X) vao 6
bai thi/mon thi thanh phén tuong tmg, riéng ddi voi bai thi Ngoai ngir thi sinh dién ma s6 tuong (mg v6i ngdn ngir cu thé nhur
sau: N1 — Tiéng Anh; N2 — Tiéng Nga; N3 — Tiéng Phép; N4 — Tiéng Trung Qudc; N5 — Tiéng Dric; N6 — Tiéng Nhit.

Ghi chii: (1) “Pai hoc” dé dangky vao cdc nganh dio tao trinh dp dai hoc;
(2) “Cao ding, trung cip” dé ding ky vio cic nginh dio tao trinh dj cao ding, trung cip
nhom nganh dao tao gido vién.




[image: image8.jpg]Muc 15: Dbi y(’yi th1: sinh xin mién thi ngoai qgl‘:, 'c?m ghi 15 loai chimng chi du didu kién mién thi hodc ghi 5 la
thanh vién doi tuyén quoc gia dy thi Olympic quoc t€ mon Ngoai ngit theo quy dinh cua BO GDBT. Doi véi loai

chimg chi ¢6 ghi diém thi (diém toan bai thi), thi sinh phai ghi diém vao 6 “Piém thi”, Vi du:

15. Ding ky mién thi ngoai ngiv: (Thi sinh ghi logi chimg chi ngogi ngit dii dicu kién theo quy dinh hodc ghi 16 la thanh vién dgi tuyén quoc gia du thi
Olympic quéc té mén Ngogi ngie dé cﬁlpqnu’e:n thi) : TOE F LITP
Diém thi (Néu Chimg chi co diém thi, thi sinh ghi diém vio 6 nay): 450

Muc 16: Thi sinh da dy thi THPT nam trudc, néu co nhiing bai thi/mén thi du diéu kién bao luu theo quy dinh, thi
sinh mudn bao luu diém cua bai thi/modn thi nao thi ghi diém bai thi/mén thi d6 vao 6 tuong tmg (Luu y: D4i vai bai thi
0 hop, thi sinh dugce quyén bao luu két - qua cua tirng mon thi thanh phéan néu du didu kién, dé bao luu diém toan bai cua
bai thi t6 hop nao, thi sinh phai ghi diém cua tit ca cdc mon thi thanh phén ciia bai thi t6 hop do). Dbi v6i nhimg bai
thi/mén thi dugc bao luu, thi sinh vin c6 thé dang ky du thi (bai thi hoic mén thi thinh phan) & Muc 14 néu c6 nguyén
vong sir dung két qua thi xét tuyén sinh dai hoc, cao déng, trung cap.

Muc 17: Thi sinh ty xac dinh d()l tuong uu tién, ghi dang ky hiéu cac d6i twong u tién theo quy dinh tai Quy ché
tuyén sinh dai hoc hé chinh quy; tuyén sinh cao ding, trung cAp nhoém nganh dao tao gido vién hé chinh quy hodc vin
ban huéng dan. Néu khai thiéu trung thyc s& bi xir Iy theo cac quy dinh hién hanh. Thi sinh thudc dién wu tién phai nop
du gidy to minh chimg hop phap cho truong khi dén nhap hoc.

Muc 18: Do1 voi thi sinh du thi c6 muc dich xét tuyen PH, CP, TC cin ghi mé khu vire vao 0 trong nhu sau: Khu e 1
(KV1) dién chit s6 1, Khu vuc 2 nong thon (KV2-NT) dién 2NT, Khu virc 2 (KV2) dién chit s6 2, Khu vye 3 (KV3) dién
chit s6 3. Trong 3 nim hoc THPT hoic tuong duong, hoc & dau lau hon huéng wu tién khu vuc ¢ d6. Néu mi ndm hoc mot
truomg c6 mire wu tién khu vuc khac nhau hogc nira thoi gian hoc ¢ trudng nay, nira thoi gian hoc ¢ trudng kia thi tot nghiép
THPT ¢ dau hudng uu tién khu vye tai do. Dm voi thi sinh dugce wu tién theo hd khau thudng trd, cin cir vao quy dinh ciia
Quy ché tuyen sinh dai hoc hé chinh quy; tuyén sinh cao ddng, trung cip nhom nganh dao tao gido vién hé¢ chinh quy
va huéng dan cia Bo GDBDT dé ghi cho ding khu vye vu tién duge hudng. Phan mém dang ky du thi s€ tr dong xéc dinh
mure hudng wu tién khu vire theo Quy ché tuyén sinh dai hoc hé chinh quy; tuyen sinh cao ddng , trung cap nhom nganh
dao tao gido vién hé chinh quy khi thi sinh khai ddy dit Muc 5 va Muc 6; néu thiy khac v6i thong tin khai trén phiéu
PKDT, thi sinh can kiém tra lai thong tin da khai tai cdc muc nay.

Muc 19: Ghi theo huéng din trén phiéu PKDT.

Muc 20: D6i v6i thi sinh thi véi muc dich lay két qua dé xét hoc lién thong 1én cao ding, dai hoc can dénh déu (X) vio
6 d tt nghiép & bic hoc nao tuong tmg: Pa tt nghiép trung cp (TC) hodc P tét nghiép cao ding (CP).

Muc 21: Muc nay danh cho thi sinh c6 nguyén vong xét tuyen sinh dai hoc; tuyén sinh cao déng, trung cip
nhom nganh dao tao gido vién. Dé ghi thdng tin & myc nay, thi sinh can tim hiéu k¥ thong tin tuyén sinh ciia truong
¢6 nguyén vong hoc duge dang tai trén Cong thong tin tuyén sinh cia B GDBT va trang thong tin clia cac trudng
dé c6 thong tin dang ky chinh xdc vé ma trudng, mi nganh/nhém nganh, tén nganh/nhém nganh, t5 hop mén xét
tuyén. Thi sinh dang ky nguyén vong nao khong ding v6i quy dinh cua cac trudng thi nguyén vong do s& khong
duoc nhép vao hé thong phan mém dé truong xét tuyén.

Luuy:

- Thi sinh phdi ghi day dui, 1o rang, sach sé vao cdc myc theo yéu ciuva  khong st chita, tayxoa
- Néu i 56, ghi bang chivsé A rip (0,1, 2, 3,...), khong ghi bang chivsb Lama (@, V, X,...).





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục X
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

 (Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


	SỞ GDĐT…….…………
	
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	MÃ SỞ:
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	



PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

(Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì KHÔNG PHẢI khai Phiếu này.

Thí sinh nộp Phiếu này tại nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia)
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

	.............................................................................................................. Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
	

	2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô bên trái)             Ngày            Tháng                 Năm

3. Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố): ..................................................................................................

4. Dân tộc (Ghi bằng chữ): ...............................................................................................................

	5. Chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Thí sinh tự do (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu là thí sinh tự do)
	


B. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

7. Điểm trung bình cả năm lớp 12: ........................

8. Xếp loại cuối năm lớp 12: Hạnh kiểm:…………………………...… Học lực:…..……. …….….

	9. Hình thức giáo dục phổ thông: (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng)
	THPT
	
	
	GDTX
	


	Đối với hình thức GDTX, ghi rõ năm hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT
	
	


	10. Đối tượng miễn thi tốt nghiệp: (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu thuộc đối tượng miễn thi tốt nghiệp)
	


11. Điểm khuyến khích được cộng thêm: 

- Chứng nhận nghề hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp, xếp loại :……………………, điểm cộng: …..……

- Đoạt giải trong các kỳ thi (chọn giải cao nhất) do Ngành Giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT, gồm: 

+ Thi học sinh giỏi các môn văn hoá: giải ………………, điểm cộng:……;

+ Thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế: giải ………………, điểm cộng:….....

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ: …..........…, điểm cộng: ….........

- Chứng chỉ tin học trình độ: ……...........…, điểm cộng: …..……

- Tổng điểm được cộng thêm : …………………………(không quá 4 điểm)

12. Diện ưu tiên xét tốt nghiệp: (Ghi kí hiệu theo diện hướng dẫn)……….……………......

​​​

C. HỒ SƠ KÈM THEO
1. Học bạ:…..………………………….……..……
Có
(
không 
(
2. Giấy khai sinh (bản sao):…..…………………….
Có
(
không 
(
3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao)..
Có
(
không 
(
4. Chứng nhận miễn thi tốt nghiệp:…..……………
Có
(
không 
(
5. Chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ:…..……………        Có
(
không 
(
6. Giấy chứng nhận nghề:…..……………...............
Có
(
không 
(
7. Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi:…

Có
(
không 
(
8. Chứng chỉ ngoại ngữ (GDTX): …………………
Có
(
không
(
9. Chứng chỉ tin học (GDTX):……………………
Có    
(
không 
(
10. Giấy xác nhận điểm bảo lưu:.…………………..
Có
(
không 
(
11. Giấy tờ khác (nếu có):…………….……………….…………..……………………… ……….

D. CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành.

	Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.
Ngày        tháng       năm  2019.
Chữ ký của thí sinh
	Ngày        tháng      năm  2019
Người nhận 
(Ký, ghi rõ họ và tên)
..................................................
..................................................
	Ngày        tháng      năm  2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐKDT
(Ký tên và đóng dấu)
..................................................
..................................................


Mặt sau: 

HƯỚNG DẪN  VỀ  CÁC DIỆN  ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH

I. DIỆN ƯU TIÊN XÉT TỐT NGHIỆP THPT

Thí sinh thuộc một trong các diện:

1. Diện 1: Không được cộng điểm ưu tiên.

Còn gọi là diện bình thường.    



Ký hiệu:     D1

2. Diện 2: cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

a) - Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81% (chỉ với GDTX); Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.







Ký hiệu:  D2-TB2 

- Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ VN anh hùng. Ký hiệu:  D2-CAH
- Người dân tộc thiểu số.





Ký hiệu:   D2-TS2
- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.







Ký hiệu:  D2-VS2
- Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học. Ký hiệu:  D2-CHH
- Có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên, tính đến ngày thi.  


Ký hiệu:    D2-T35

3.  Diện 3: cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương.






Ký hiệu:   D3-TS3
- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX). 




Ký hiệu:   D3-TB3

- Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.



Ký hiệu:    D3-CLS
*  Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất.

II. ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH

1. Đạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá lớp 12:

- Giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh:


2,0     
điểm.

- Giải khuyến khích cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh:


1,5 
điểm.

- Giải ba cấp tỉnh:







1,0     
điểm.

2. Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT:

- Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: 2,0 điểm.

- Giải khuyến khích quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: 
1,5 điểm.

- Giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: 




1,0  điểm.

* Giải đồng đội chỉ tính cho giải quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như giải cá nhân.

* Học sinh đạt nhiều giải khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất. 

3. Được cấp Giấy chứng nhận nghề (CCN) hoặc có Bằng tốt nghiệp trung cấp (BTC):

- Loại giỏi (CCN)/loại xuất sắc và giỏi (BTC):



2,0     
điểm.

- Loại khá (CCN)/loại khá và trung bình khá (BTC):


1,5 
điểm.

- Loại trung bình:







1,0     
điểm.


4. Nếu học viên GDTX có chứng chỉ Ngoại ngữ A hoặc Tin học A trở lên (kể cả kỹ thuật viên): được cộng thêm 1,0 điểm cho mỗi loại chứng chỉ.

* Điểm khuyến khích tối đa của các mục 1,2,3,4 trên không quá 4,0 điểm.

* Điểm khuyến khích quy định của các mục 1,2,3,4  trên được bảo lưu trong toàn cấp học./.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục XI
PHIẾU GHI ĐIỂM

(Kèm theo Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


	KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
	PHIẾU GHI ĐIỂM (Dành cho CBChT 2)

	HỘI ĐỒNG THI …………….
	Môn:…………. - …………


Túi số:…….                 Số phách: Từ…..…….... đến…………….    

	TT
	Số phách
	Điểm chấm của 

CBChT 2
	Điểm chấm của 

CBChT 1*
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	CBChT 2

(Ký và ghi rõ họ tên)
	 
	Ngày      tháng      năm 2019                            THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)


*Ghi chú: Sau khi CBChT 2 đã chấm và ghi điểm vào Phiếu này, Thư ký mới ghi điểm chấm của CBChT 1 để so sánh.

Phụ lục XII
MẪU NHÃN NIÊM PHONG 

· Nội dung, kích thước ghi trên hình dưới đây:
· Loại giấy pelure, mỏng, độ bám dính cao, khi bóc ra là rách
Phụ lục XIII

MẪU ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …

HỘI ĐỒNG THI THPT QUÔC GIA

ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ

CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC COI THI
Mã Điểm thi:……………… Tên Điểm thi:………………………………………..

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ được giao (*)


	Mẫu chữ ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	….., ngày      tháng       năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)




Ghi chú: (*) Nhiệm vụ được giao ghi rõ là Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, Thư ký, Cán bộ coi thi.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …

HỘI ĐỒNG THI THPT QUÔC GIA



ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ

CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC CHẤM THI (TỰ LUẬN/TRẮC NGHIỆM)(*)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ được giao (**)
	Mẫu chữ ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



….., ngày      tháng       năm 2019
	
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)




Ghi chú: 
(*) Mỗi Ban Chấm thi (Tự luận/Trắc nghiệm) lập 01 Danh sách;

(**) Nhiệm vụ được giao ghi rõ là Trưởng/Phó trưởng ban chấm thi (TL/TN),  Trưởng môn chấm thi, Phó trưởng môn chấm thi, Cán bộ chấm thi, Thư ký, Tổ trưởng Tổ thư ký, Tổ trưởng Tổ Chấm BTTN, Cán bộ kỹ thuật, Tổ trưởng Tổ Giám sát, Cán bộ giám sát. 
Phụ lục XIV
MỘT SỐ MẪU BIỀU KHÁC

Một số mẫu biểu khác được để trên tài nguyên của Hệ thống quản lý thi. Các Hội đồng thi có thể tải về để tham khảo, sử dụng.
Số phiếu:








8,0 cm





4,5 cm
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